
Tên đơn vị: VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TW

Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

1 2 3 4 5 6
7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18

19 20 21 22

1 Túi lấy máu 

ba loại đỉnh - 

đáy 350ml

Túi lấy máu 

ba loại đỉnh - 

đáy 350ml

Dùng để lấy máu 

và điều chế các chế 

phẩm máu,

TERUMO 
 Việt Nam 04 

Túi/bịch

Túi 120.000 126.000 Gói 1: 

Gồm 

09 

danh 

mục 

túi lấy 

máu

ĐTRRTN, 

xét theo 

từng phần

Công ty 

TNHH 

Thanh 

Phương

01010608

94

567 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

2 Túi lấy máu 

bốn loại đỉnh 

- đỉnh 250ml

Túi lấy máu 

bốn loại đỉnh - 

 đỉnh 250ml

Dùng để lấy máu 

và điều chế các chế 

phẩm máu,

TERUMO 
 Việt Nam 03 

Túi/bịch

Túi 165.000 141.750 Gói 1: 

Gồm 

09 

danh 

mục 

túi lấy 

máu

ĐTRRTN, 

xét theo 

từng phần

Công ty 

TNHH 

Thanh 

Phương

01010608

94

567 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

3 Túi lấy máu 

bốn loại đỉnh 

- đỉnh 350ml

Túi lấy máu 

bốn loại đỉnh - 

 đỉnh 350ml

Dùng để lấy máu 

và điều chế các chế 

phẩm máu,

TERUMO 
 Việt Nam 03 

Túi/bịch

Túi 80.000 141.750 Gói 1: 

Gồm 

09 

danh 

mục 

túi lấy 

máu

ĐTRRTN, 

xét theo 

từng phần

Công ty 

TNHH 

Thanh 

Phương

01010608

94

567 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU CÔNG KHAI KẾT QUẢ ĐẤU THẦU MUA SẮM VẬT TƯ TIÊU HAO

TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

4 Túi lấy máu 

ba loại đỉnh - 

đỉnh 250ml

Túi lấy máu 

ba loại đỉnh - 

đỉnh 250ml

Dùng để lấy máu 

và điều chế các chế 

phẩm máu,

TERUMO 
 Việt Nam 04 

Túi/bịch

Túi 5.000 99.750 Gói 1: 

Gồm 

09 

danh 

mục 

túi lấy 

máu

ĐTRRTN, 

xét theo 

từng phần

Công ty 

TNHH 

Thanh 

Phương

01010608

94

567 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

5 Túi lấy máu 

ba loại đỉnh - 

đỉnh 350ml

Túi lấy máu 

ba loại đỉnh - 

đỉnh 350ml

Dùng để lấy máu 

và điều chế các chế 

phẩm máu,

TERUMO 
 Việt Nam 04 

Túi/bịch

Túi 1.500 99.750 Gói 1: 

Gồm 

09 

danh 

mục 

túi lấy 

máu

ĐTRRTN, 

xét theo 

từng phần

Công ty 

TNHH 

Thanh 

Phương

01010608

94

567 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

7 Túi lấy máu 

bốn loại đỉnh 

- đáy 450ml

Túi lấy máu 

bốn loại đỉnh - 

 đáy 450ml

Dùng để lấy máu 

và điều chế các chế 

phẩm máu,

TERUMO 
 Việt Nam 03 

Túi/bịch

Túi 10.000 149.940 Gói 1: 

Gồm 

09 

danh 

mục 

túi lấy 

máu

ĐTRRTN, 

xét theo 

từng phần

Công ty 

TNHH 

Thanh 

Phương

01010608

94

567 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

8 Túi máu rỗng 

150ml (bộ 4 

túi)

Túi máu rỗng 

150ml (bộ 4 

túi)

- Dùng để truyền 

máu cho trẻ sơ sinh 

và bệnh nhân nhi

TERUMO  Nhật Bản 15 túi/hộp Túi 6.000 210.000 Gói 1: 

Gồm 

09 

danh 

mục 

túi lấy 

máu

ĐTRRTN, 

xét theo 

từng phần

Công ty 

TNHH 

Thanh 

Phương

01010608

94

567 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

6 Túi lấy máu 

đơn 250ml

Túi lấy máu 

đơn 250ml

- Dung tích 250ml 

để đựng máu toàn 

phần

Demophori

us 

 Cộng hòa 

Síp (EU)

Bộ/túi Túi 9.460 27.000 Gói 1: 

Gồm 

09 

danh 

mục 

túi lấy 

máu

ĐTRRTN, 

xét theo 

từng phần

Công ty 

CP 

Dược 

thiết bị 

y tế Đà 

Nẵng

04001014

04

567 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

9 Túi lấy máu 

rỗng 300ml

 ( túi đơn)

Túi lấy máu 

rỗng 300ml

 ( túi đơn)

- Có dây nối dài ≥ 

500 mm, có 6 đoạn 

mã

- Thể tích 300 ml

Demophori

us 

 Cộng hòa 

Síp (EU)

25 túi/hộp Túi 5.000 35.000 Gói 1: 

Gồm 

09 

danh 

mục 

túi lấy 

ĐTRRTN, 

xét theo 

từng phần

Công ty 

CP 

Dược 

thiết bị 

y tế Đà 

Nẵng

04001014

04

567 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

270 Phin lọc bạch 

cầu truyền 

hồng cầu tại 

Labo

Phin lọc bạch 

cầu truyền 

hồng cầu tại 

Labo

Bộ lọc bạch cầu có 

gắn túi bảo quản 

hồng cầu

Safetran 

Biomedica

l Inc.

Đài Loan

1 cái/gói Cái 2.000 450.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Dược 

thiết bị 

y tế Đà 

Nẵng

04001014

04

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

223 Nitơ lỏng 

dùng cho 

bình XL55, 

XL180

Nitơ lỏng 

dùng cho bình 

XL55, XL180

Nitơ dạng lỏng Việt Nam Việt Nam Đựng 

trong 

bình 

XL55, 

XL180

Kg 30.000 27.500 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP Khí 

công 

nghiệp 

Bắc 

Đuống

01030151

77

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

35 Bộ Kit chọn 

lọc tế bào 

CD34 bằng 

hạt từ

Bộ Kit chọn 

lọc tế bào 

CD34 bằng 

hạt từ

Bộ kít sử dụng để 

làm giàu tế bào 

CD34 từ quần thể 

tế bào má người 

đồng nhất khi kết 

hợp với hệ thống 

máy

 Miltenyi 

Biotec/ 

Haemoneti

cs/ 

MHMedic

al Tec/ 

Terumo

Đức/Nhật/

Mỹ/Australi

a

Bộ/ thùng Bộ 3 317.000.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

B.C.E 

Việt 

Nam

01019185

01

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

Page 3



Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

271 Phin lọc của 

bộ Kit chọn 

lọc tế bào 

CD34 bằng 

hạt từ 


Phin lọc của 

bộ Kit chọn 

lọc tế bào 

CD34 bằng 

hạt từ 


Dùng để tách tế bào Miltenyi 

Biotec  

/Haemonet

ics/

 Đức/ Mỹ/ 

Australia

5 cái/ bộ Bộ 1 10.150.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

B.C.E 

Việt 

Nam

01019185

01

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

311 Túi chuyển 

máu của bộ 

Kit chọn lọc 

tế bào CD34 

bằng hạt từ

Túi chuyển 

máu của bộ 

Kit chọn lọc 

tế bào CD34 

bằng hạt từ

Phù hợp sử dụng 

trong quá trình gắn 

nhãn hạt từ tế bào

Miltenyi 

Biotec/ 

Terumo

 Đức/Nhật

5 cái/ bộ Bộ 1 9.630.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

B.C.E 

Việt 

Nam

01019185

01

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

104 Dây nối bơm 

tiêm điện 

dùng cho các 

khoa Lâm 

sàng

Dây nối bơm 

tiêm điện 

dùng cho các 

khoa Lâm 

sàng

17000225

9/PCBA-

HCM

Ống chống xoắn Perfect  Việt nam Hộp 100 

cái

 Cái 1.450 6.300 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Dược 

phẩm 

Bình 

Trang

01002784

89

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

130 Găng không 

bột tan

Găng không 

bột tan

19000002

8/PCBA-

BD

Latex-free, powder-

free, protein-free, 

Chất liệu cao su, 

Không tạo bọt hoặc 

phấn trắng khi khử 

trùng bằng cồn

Qube 

Medical - 

Malaysia

(HTC 

GLOVES)

Hộp 50 

đôi

 Đôi 49.886 1.281 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Dược 

phẩm 

Bình 

Trang

01002784

89

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

137 Giấy siêu âm Giấy siêu âm 18000034

1/PCBA-

HN

Sử dụng cho máy 

in nhiệt của các 

máy siêu âm, dạng 

cuộn

Tele paper 

- 

Malaysia Hộp 5 

cuộn

 Cuộn 420 108.150 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Dược 

phẩm 

Bình 

Trang

01002784

89

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

198 Lọ lấy mẫu 

đờm xét 

nghiệm vô 

trùng

Lọ lấy mẫu 

đờm xét 

nghiệm vô 

trùng

17000193

8/PCBA-

HCM

Có nhãn để ghi 

thông tin người 

bệnh 

HTM Việt nam Túi/cái  Cái 6.300 1.365 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Dược 

phẩm 

Bình 

Trang

01002784

89

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

23 Băng mực in 

nhãn cho 

máy hóa mô 

miễn dịch 

BondMax

Băng mực in 

nhãn cho máy 

hóa mô miễn 

dịch BondMax

Cuộn gắn với giấy 

in nhãn cho máy 

hóa mô miễn dịch

Leica 

Biosystem

s

 Úc 1 cái/túi Cái 11 3.000.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Biotech 

Việt 

Nam

01047701

62

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

33 Bộ kim và 

khay thủ 

thuật sinh 

thiết, chọc 

hút tủy xương

Bộ kim và 

khay thủ thuật 

sinh thiết, 

chọc hút tủy 

xương

Kim chọc lấy dịch 

tủy xương và sinh 

thiết tủy xương

Teleflex-

Arrow

Mỹ 6 bộ/hộp Bộ 5.280 3.000.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Biotech 

Việt 

Nam

01047701

62

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

34 Bộ kit bảo trì 

máy 

BondMax 

(Bond 

Aspiration 

Probe 

Cleaning Kít)

Bộ kit bảo trì 

máy 

BondMax 

(Bond 

Aspiration 

Probe 

Cleaning Kít)

Bộ kít dùng để bảo 

trì máy BondMax 

(Bond Aspỉation 

Probe Cleaning Kít)

Leica 

Biosystem

s

Anh Kít/Túi Kit 4 9.500.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Biotech 

Việt 

Nam

01047701

62

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

40 Bơm đẩy kim 

hút (Bond 

Syringe) cho 

máy hóa mô 

miễn dịch 

BondMax

Bơm đẩy kim 

hút (Bond 

Syringe) cho 

máy hóa mô 

miễn dịch 

BondMax

Bơm đẩy áp suất 

đặt trong máy 

BondMax

Leica 

Biosystem

s

Úc 1 cái/hộp Cái 1 15.000.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Biotech 

Việt 

Nam

01047701

62

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

78 Cuộn giấy in 

nhãn gắn lam 

(Bond Slide 

Labels) cho 

máy hóa mô 

miễn dịch 

BondMax

Cuộn giấy in 

nhãn gắn lam 

(Bond Slide 

Labels) cho 

máy hóa mô 

miễn dịch 

BondMax

Dùng để ghi dữ 

liệu của bệnh nhân

Leica 

Biosystem

s

Úc 1000 

nhãn/cuộn

Cuộn 11 6.500.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Biotech 

Việt 

Nam

01047701

62

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

79 Cuộn in nhãn 

mã vạch 

dùng cho 

máy Xmatrx

Cuộn in nhãn 

mã vạch dùng 

cho máy 

Xmatrx

Kích thước phù 

hợp với lam kính 

25 x 50mm

Biogenex Mỹ 1000 

nhãn/cuộn

Cuộn 2 2.500.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Biotech 

Việt 

Nam

01047701

62

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

164 Khoan sinh 

thiết tủy 

xương

Khoan sinh 

thiết tủy 

xương

Chạy bằng pin 

không sạc, Dùng 

liên tục cho khoảng 

100 – 200 lần thủ 

thuật

Teleflex-

Arrow

Mỹ 1 Cái/ hộp Cái 30 12.000.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Biotech 

Việt 

Nam

01047701

62

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

174 Kim hút hóa 

chất (BOND 

Aspirating 

Probe) cho 

máy hóa mô 

miễn dịch 

BondMax

Kim hút hóa 

chất (BOND 

Aspirating 

Probe) cho 

máy hóa mô 

miễn dịch 

BondMax

Kim chuyên dụng 

dùng hút hóa chất 

tại các ống đựng 

hóa chất

Leica 

Biosystem

s

Úc 1 cái/hộp Cái 1 15.000.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Biotech 

Việt 

Nam

01047701

62

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

186 Kim truyền 

hóa chất 

cánh bướm 

dùng cho 

buồng tiêm

Kim truyền 

hóa chất cánh 

bướm dùng 

cho buồng 

tiêm

Kim được dùng với 

bộ truyền dịch, ống 

bơm tiêm

Vygon-

Perouse 

Medical

Pháp 1 cái/hộp Cái 1.000 85.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Biotech 

Việt 

Nam

01047701

62

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

201 Lưỡi dao cắt 

tiêu bản để 

cắt miếng 

sinh thiết tủy 

xương

Lưỡi dao cắt 

tiêu bản để 

cắt miếng 

sinh thiết tủy 

xương

Dùng cho cắt 

thường và cắt lạnh 

bệnh phẩm

Leica 

Biosystem

s

Đức 50 cái/hộp Cái 7.920 61.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Biotech 

Việt 

Nam

01047701

62

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

212 Nắp đậy lam 

kính (BOND 

Universal 

Covertiles) 

cho máy hóa 

mô miễn 

dịch 

BondMax

Nắp đậy lam 

kính (BOND 

Universal 

Covertiles) 

cho máy hóa 

mô miễn dịch 

BondMax

Nắp nhựa chịu 

nhiệt, trong suốt, 

không bị bào mòn 

bởi hóa chất, kích 

thước đậy vừa vị trí 

đặt lam kính trên 

máy BondMax

Leica 

Biosystem

s

Úc 10 cái/túi Cái 317 350.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Biotech 

Việt 

Nam

01047701

62

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

258 Ống trộn hóa 

chất (DAB 

Mixing 

Station) cho 

máy hóa mô 

miễn dịch 

BondMax

Ống trộn hóa 

chất (DAB 

Mixing 

Station) cho 

máy hóa mô 

miễn dịch 

BondMax

Ống làm bằng 

nhựa chịu nhiệt, 

trong suốt, không 

bị bào mòn bởi hóa 

chất

Leica 

Biosystem

s

Úc 5 cái/hộp Hộp 10 9.500.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Biotech 

Việt 

Nam

01047701

62

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

263 Phiến gia 

nhiệt bộc lộ 

kháng nguyên

Phiến gia 

nhiệt bộc lộ 

kháng nguyên

Gia nhiệt từ 25-

100
o

Leica 

Biosystem

s

Úc 1 cái/hộp Cái 10 9.500.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Biotech 

Việt 

Nam

01047701

62

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

323 Xflex 

Consumables 

Kit (Lam 

kính, lamen, 

đầu côn) 

dùng cho 

Xmatrx

Xflex 

Consumables 

Kit (Lam 

kính, lamen, 

đầu côn) dùng 

cho Xmatrx

Bộ kít chứa lam 

kính, lamen, đầu 

côn 1ml, đầu côn 

200 µl

Biogenex/

Mỹ

Biogenex/M

ỹ

200 

test/kit

Kít 10 19.600.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Biotech 

Việt 

Nam

01047701

62

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

86 Đầu côn 

1.000µl có 

lọc

Đầu côn 

1.000µl có lọc

Không bám dính 

hóa chất khi hút

Thermo 

Scientific Xuất xứ: 

Châu Âu

96 cái/ 

hộp

cái 54.912 1.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Phát 

triển 

công 

ngệ ứng 

dụng 

01043686

87

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

87 Đầu côn 10µl 

có lọc

Đầu côn 10µl 

có lọc

Không bám dính 

hóa chất khi hút

Thermo 

Scientific Xuất xứ: 

Châu Âu

96 cái/ 

hộp

cái 197.760 1.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Phát 

triển 

công 

ngệ ứng 

dụng 

Việt 

Nam

01043686

87

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

88 Đầu côn 

100µl có lọc

Đầu côn 

100µl có lọc

Không bám dính 

hóa chất khi hút

Thermo 

Scientific Xuất xứ: 

Châu Âu

96 cái/ 

hộp

cái 96.000 1.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Phát 

triển 

công 

ngệ ứng 

dụng 

Việt 

Nam

01043686

87

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

89 Đầu côn 

200µl có lọc

Đầu côn 

200µl có lọc

Không bám dính 

hóa chất khi hút

Thermo 

Scientific Xuất xứ: 

Châu Âu

96 cái/ 

hộp

cái 35.712 1.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Phát 

triển 

công 

ngệ ứng 

dụng 

Việt 

Nam

01043686

87

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

115 Đĩa 96 giếng 

có đáy chữ V 

cho máy tách 

mẫu tự động

Đĩa 96 giếng 

có đáy chữ V 

cho máy tách 

mẫu tự động

Dùng để chứa hóa 

chất trong quy 

trình tách chiết tự 

động

Thermo 

Scientific Xuất xứ: 

Châu Âu

Thùng 50 

chiếc

thùng 25 20.253.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Phát 

triển 

công 

ngệ ứng 

dụng 

Việt 

Nam

01043686

87

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

116 Đĩa 96 kích 

thước 200ul 

cho máy tách 

mẫu tự động

Đĩa 96 kích 

thước 200ul 

cho máy tách 

mẫu tự động

  Dùng để chứa 

dung dịch sau khi 

tách chiết

Thermo 

Scientific Xuất xứ: 

Châu Âu

Thùng 48 

chiếc

thùng 4 15.338.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Phát 

triển 

công 

ngệ ứng 

dụng 

Việt 

Nam

01043686

87

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

200 Lược 96 vị 

trí cho máy 

tách mẫu tự 

động

Lược 96 vị trí 

cho máy tách 

mẫu tự động

Dùng để bảo vệ 

đầu tư trong quá 

trình tách chiết tự 

động

Thermo 

Scientific Xuất xứ: 

Châu Âu

Thùng 

100 chiếc

thùng 2 54.585.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Phát 

triển 

công 

ngệ ứng 

dụng 

Việt 

Nam

01043686

87

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

274 Pipet lấy môi 

trường loại 

10ml

Pipet lấy môi 

trường loại 

10ml

Không chứa: 

Dnase, Rnase và 

DNA người; chất 

gây sốt, độc tố

Thermo 

Scientific Xuất xứ: 

Hàn Quốc

200 

chiếc/thùn

g

chiếc 1.900 5.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

Công ty 

TNHH 

Phát 

triển 

01043686

87

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

Page 9



Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

275 Pipet lấy môi 

trường loại 

25ml

Pipet lấy môi 

trường loại 

25ml

Không chứa: 

Dnase, Rnase và 

DNA người; chất 

gây sốt, độc tố

Thermo 

Scientific Xuất xứ: 

Hàn Quốc

200 

chiếc/ 

thùng

chiếc 510 7.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Phát 

triển 

công 

ngệ ứng 

dụng 

Việt 

Nam

01043686

87

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

62 Cân đĩa liền Cân đĩa liền Đĩa cân: Tròn; làm 

bằng Inox 304

nhơn hòa   VN cái/hộp cái 84 236.250 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Công 

Nghệ 

Mới

01020033

15

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

106 Dây thở ôxy Dây thở ôxy Dây mềm Ômiga VN 10cái/gói cái 4.740 3.885 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Công 

Nghệ 

Mới

01020033

15

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

147 Hộp đựng và 

bảo quản tiêu 

bản

Hộp đựng và 

bảo quản tiêu 

bản

Vật liệu: 

Polystyrene chịu 

được va đập cao, 

được bảo đảm bằng 

các kẹp và nẹp

TQ TQ hộp100sli

de

hộp 500 63.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Công 

Nghệ 

Mới

01020033

15

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

148 Hộp Inox chữ 

nhật: Kích 

thước 23* 

11*5cm

Hộp Inox chữ 

nhật: Kích 

thước 23* 

11*5cm

Vật liệu: Inox 304 inox304-

VN

inox304-VN 1cái/túi cái 71 28.875 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Công 

Nghệ 

Mới

01020033

15

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

Page 10



Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

152 Kéo đầu tròn: 

Độ dài 16 cm

Kéo đầu tròn: 

Độ dài 16 cm

Vật liệu: Inox 304 Simaeco Pakistan 1cái/túi cái 395 20.475 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Công 

Nghệ 

Mới

01020033

15

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

194 Lamen 18*18 Lamen 18*18  Chất liệu: kính 

trong suốt, Không 

mốc, không xước

Marienfeid Đức 100cái/hộ

p

hộp 70 39.900 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Công 

Nghệ 

Mới

01020033

15

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

196 Lamen 22*22 Lamen 22*22  Chất liệu: kính 

trong suốt, Không 

mốc, không xước

Marienfeid Đức 100cái/hộ

p

hộp 120 43.050 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Công 

Nghệ 

Mới

01020033

15

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

248 Ống nghiệm 

tan huyết

Ống nghiệm 

tan huyết

Thủy tinh trung tính       VN       VN 5.000cái/t

hùng

cái 2.784.500 273 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Công 

Nghệ 

Mới

01020033

15

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

259 Pank có mấu: 

Độ dài 16cm

Pank có mấu: 

Độ dài 16cm

Vật liệu: Inox 304 Simaeco Pakistan 1cái/túi cái 100 21.525 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Công 

Nghệ 

Mới

01020033

15

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

Page 11



Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

260 Pank không 

mấu: Độ dài 

16 cm

Pank không 

mấu: Độ dài 

16 cm

Vật liệu: Inox 304 Simaeco Pakistan 1cái/túi cái 260 21.525 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Công 

Nghệ 

Mới

01020033

15

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

110 Dây truyền 

dịch máy

Dây truyền 

dịch máy

Dây truyền dịch có 

màng lọc kích 

thước 0,2µm ở cửa 

thông khí

B.Braun Việt Nam Thùng 

100 cái

Cái 7.350 16.170 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Dược 

phẩm 

Trung 

ương 

CPC1

01020033

15

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

179 Kim luồn 

cánh bướm 

G24 dùng 

cho bệnh 

nhân nhi

Kim luồn 

cánh bướm 

G24 dùng cho 

bệnh nhân nhi

Vô trùng, không 

độc, không gây sốt

B.Braun Malaysia Hộp 50 

cái

Cái 50.000 15.750 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Dược 

phẩm 

Trung 

ương 

CPC1

01020033

15

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

26 Bình nuôi 

cấy 25cm2 

có màng lọc

Bình nuôi cấy 

25cm2 có 

màng lọc

Nắp có màng lọc 

thông khí và ngăn 

vi khuẩn, cỡ màng 

0,2 µm

SPL Hàn Quốc 5 

chiếc/túi, 

200 

chiếc/thùn

g

Chiếc 1.125 22.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP CSC

01045846

95

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

27 Bình nuôi 

cấy 75cm2 

có màng lọc

Bình nuôi cấy 

75cm2 có 

màng lọc

Diện tích nuôi cấy 

75cm
2 

có màng lọc, 

dáng chữ U

SPL Hàn Quốc 5 

chiếc/túi, 

100 

chiếc/thùn

g

Chiếc 200 39.600 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP CSC

01045846

95

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

276 Pipet nhựa 

đầu có quả 

bóp 3ml vô 

trùng (dùng 

cho nuôi cấy 

Pipet nhựa 

đầu có quả 

bóp 3ml vô 

trùng (dùng 

cho nuôi cấy 

Đảm bảo vô trùng 

(nhãn kỹ hiệu 

Sterile R trên từng 

chiếc)

Biologix  Mỹ 500 

cái/hộp

Cái 14.500 2.750 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

Công ty 

CP CSC

01045846

95

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

Page 12



Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

142 Hộp bảo vệ 

túi tế bào gốc 

máu dây rốn 

(cho túi 25 

ml)

Hộp bảo vệ 

túi tế bào gốc 

máu dây rốn 

(cho túi 25 ml)

2,3E+09 Chịu được nhiệt độ 

âm sâu trong Nitơ 

lỏng

Nissin 

Electric Việt Nam

100 

cái/thùng

Cái 800 470.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP TM 

và Dịch 

vụ Đa 

Khoa

01041047

01

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

264 Phim CT 

(dùng cho 

máy CT)

Phim CT 

(dùng cho 

máy CT)

FDA 

5511-2-

2019/ 

17000039

3/PCBA-

HN

 Phim khô, in Laser Carestream 

 

Health

 

Mỹ

125 

tờ/hộp

Hộp 72 5.710.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Xuất 

nhập 

khẩu 

thiết bị 

y tế Đại 

Phát

01041846

26

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

267 Phim X 

quang số hóa 

Trimax 

10*12 inch 

dùng cho 

máy in phim 

Trimax

Phim X quang 

số hóa Trimax 

10*12 inch 

dùng cho máy 

in phim 

Trimax

 Phim khô, in Laser Carestream 

 

Health

 

Mỹ

125 

tờ/hộp

Hộp 12 3.187.500 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Xuất 

nhập 

khẩu 

thiết bị 

y tế Đại 

01041846

26

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

268 Phim X 

quang số hóa 

Trimax 

08*10 inch 

dùng cho 

máy in phim 

Trimax

Phim X quang 

số hóa Trimax 

08*10 inch 

dùng cho máy 

in phim 

Trimax

 Phim khô, in Laser Carestream 

 

Health

 

Mỹ

125 

tờ/hộp

Hộp 60 2.187.500 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Xuất 

nhập 

khẩu 

thiết bị 

y tế Đại 

Phát

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

2 Áo liền quần 

có mũ giấy 

vô trùng

Áo liền quần 

có mũ giấy vô 

trùng

Có dây đai buộc 

sau lưng, cổ có 

viền thun

Danameco Việt Nam 1 bộ/túi Bộ 1.000 27.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Tổng 

Công ty 

CP Y tế 

Daname

co

04001021

01- 007

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

54 Bông cắt vô 

trùng 2x2cm 

Bông cắt vô 

trùng 2x2cm 

Quy cách: 2x2cm, 

các miếng bông 

phải tách rời nhau,  

Danameco Việt Nam 500g/gói Gói 2.535 82.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

Tổng 

Công ty 

CP Y tế 

04001021

01- 007

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

Page 13



Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

55 Bông cắt vô 

trùng 2x2cm 

(dùng cho 

bệnh nhân 

nhi)

Bông cắt vô 

trùng 2x2cm 

(dùng cho 

bệnh nhân nhi)

Quy cách: 2x2cm, 

các miếng bông 

phải tách rời nhau,  

Đóng gói 100g/gói

Danameco Việt Nam 100g/gói Gói 1.070 15.900 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Tổng 

Công ty 

CP Y tế 

Daname

co

04001021

01- 007

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

56 Bông cắt vô 

trùng 

3,5x4cm 

Bông cắt vô 

trùng 3,5x4cm 

Quy cách: 

3,5x4cm, các 

miếng bông phải 

tách rời nhau, 

Đóng gói 500g/gói

Danameco Việt Nam 500g/gói Gói 1.587 94.300 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Tổng 

Công ty 

CP Y tế 

Daname

co

04001021

01- 007

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

59 Bông hút 

nước

Bông hút nước Bông màu trắng, 

đồng nhất, không 

mùi, gồm những 

sợi có độ dài 1cm – 

2,8cm

Danameco Việt Nam 1 kg/gói Kg 420 126.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Tổng 

Công ty 

CP Y tế 

Daname

co

04001021

01- 007

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

125 Gạc củ ấu 

sản khoa

Gạc củ ấu sản 

khoa

Thành phần:  

100% cotton

Danameco Việt Nam 500 

cái/túi

Cái 39.000 382 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Tổng 

Công ty 

CP Y tế 

Daname

co

04001021

01- 007

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

128 Gạc phẫu 

thuật vô 

trùng 12 lớp 

10*10 cm

Gạc phẫu 

thuật vô trùng 

12 lớp 10*10 

cm

Vô trùng Danameco Việt Nam 10 cái/gói Gói 8.310 6.700 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Tổng 

Công ty 

CP Y tế 

Daname

co

04001021

01- 007

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

156 Khẩu trang 

giấy (dùng 

cho khu vực 

ghép tế bào 

gốc)

Khẩu trang 

giấy (dùng 

cho khu vực 

ghép tế bào 

gốc)

Có ≥ 3 lớp lọc, 

dùng cho khu vực 

ghép tế bào gốc

Danameco Việt Nam Cái/túi Cái 20.000 730 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Tổng 

Công ty 

CP Y tế 

Daname

co

04001021

01- 007

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

209 Mũ giấy nữ 

(vô trùng)

Mũ giấy nữ 

(vô trùng)

Dây thun quanh 

mũ, Chất liệu: Vải 

không dệt

Danameco Việt Nam Cái/túi Cái 80.650 730 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Tổng 

Công ty 

CP Y tế 

Daname

co

04001021

01- 007

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

290 Săng phẫu 

thuật

Săng phẫu 

thuật

Kích thước: 

60*80cm, dùng 

cho các khoa lâm 

sàng

Danameco Việt Nam Cái/túi Cái 2.000 2.600 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Tổng 

Công ty 

CP Y tế 

Daname

co

04001021

01- 007

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

7 AST - GN AST - GN Thẻ nhựa 64 giếng 

chứa các loại 

kháng sinh, làm xét 

nghiệm kháng sinh 

đồ

BioMerieu

x

Mỹ 20 

thẻ/hộp

Hộp 80 2.889.600 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Deka

01011483

23

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

8 AST - GP AST - GP Thẻ nhựa 64 giếng 

chứa các loại 

kháng sinh, làm xét 

nghiệm kháng sinh 

đồ

BioMerieu

x

Mỹ 20 

thẻ/hộp

Hộp 20 2.889.600 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Deka

01011483

23

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

Page 15



Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

9 AST - N AST - N Thẻ nhựa 64 giếng 

chứa các loại 

kháng sinh, làm xét 

nghiệm kháng sinh 

đồ

BioMerieu

x

Mỹ 20 

thẻ/hộp

Hộp 20 2.889.600 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Deka

01011483

23

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

10 AST - ST AST - ST Thẻ nhựa 64 giếng 

chứa các loại 

BioMerieu

x

Mỹ 20 

thẻ/hộp

Hộp 6 2.889.600 Vật tư 

tiêu 

Đấu thầu 

rộng rãi 

Công ty 

TNHH 

01011483

23

706 ######## Viện 

Huyết 

11 AST - YS AST - YS Thẻ nhựa 64 giếng 

chứa các loại 

kháng sinh, làm xét 

nghiệm kháng sinh 

đồ

BioMerieu

x

Mỹ 20 

thẻ/hộp

Hộp 20 2.889.600 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Deka

01011483

23

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

139 GN card 

dùng cho 

máy định 

danh vi khuẩn

GN card dùng 

cho máy định 

danh vi khuẩn

Thẻ nhựa gồm 47 

tính chất sinh vật 

hóa học, làm định 

danh vi khuẩn

BioMerieu

x

Mỹ 20 cards Hộp 40 2.889.600 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Deka

01011483

23

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

140 GP card dùng 

cho máy định 

danh vi khuẩn

GP card dùng 

cho máy định 

danh vi khuẩn

Thẻ nhựa gồm 43 

tính chất sinh vật 

hóa học, làm định 

danh vi khuẩn

BioMerieu

x

Mỹ 20 cards Hộp 12 2.889.600 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Deka

01011483

23

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

224 Nước muối 

0,45% dùng 

máy định 

danh vi khuẩn

Nước muối 

0,45% dùng 

máy định 

danh vi khuẩn

Nước muối 0,45%, 

pH 4,5 – 7,0, dùng 

pha loãng vi khuẩn 

làm kháng sinh đồ

CareFusio

n/

Mexico 

 do hãng 

BioMerieux 

 phân phối

(12 chai 

1 lít)/hộp

Chai 20 294.800 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

Công ty 

TNHH 

Deka

01011483

23

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

Page 16



Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

327 YST card 

dùng cho 

máy định 

danh vi khuẩn

YST card 

dùng cho máy 

định danh vi 

khuẩn

Thẻ nhựa gồm 46 

tính chất sinh vật 

hóa học, làm định 

danh vi khuẩn

BioMerieu

x

Mỹ 20 

thẻ/hộp

Hộp 20 2.889.600 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Deka

01011483

23

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

307 Túi bao 

ngoài máu 

ngoại vi 

14x30 cm 

(Overwrap 

bag 14x30 

cm)

Túi bao ngoài 

máu ngoại vi 

14x30 cm 

(Overwrap 

bag 14x30 cm)

Chịu được nhiệt độ 

-196
o
C  trong Nitơ 

lỏng, bảo quản túi 

TBG máu  ngoại vi

 Origen                                           Mỹ                                         10 

chiếc/hộp

Chiếc 400 430.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Điện 

Dương

01009720

94

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

308 Túi bảo quản 

tế bào máu 

ngoại vi CS 

250 ml

Túi bảo quản 

tế bào máu 

ngoại vi CS 

250 ml

Chịu được nhiệt độ 

âm 196
o
C  trong 

Nitơ lỏng, để bảo 

quản TBG ngoại vi

 Origen                                           Mỹ                                         24 

chiếc/hộp

Chiếc 192 1.000.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Điện 

Dương

01009720

94

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

309 Túi bảo quản 

tế bào máu 

ngoại vi CS 

500 ml

Túi bảo quản 

tế bào máu 

ngoại vi CS 

500 ml

Chịu được nhiệt độ 

âm 196
o
C  trong 

Nitơ lỏng, để bảo 

quản TBG ngoại vi

 Origen                                           Mỹ                                         24 

chiếc/hộp

Chiếc 192 1.090.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Điện 

Dương

01009720

94

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

14 Băng cuộn 

dính không 

dệt 5,0cm x 

4,5m

Băng cuộn 

dính không 

dệt 5,0cm x 

4,5m

19000067

3/PCBA-

HN

Băng dính được 

phủ lớp cao su trên 

bề mặt vải không 

dệt

HANGZH

OU 

GSPMED 

MEDICAL 

 

APPLIAN

CES CO., 

LTD

Trung Quốc 36 

cuộn/hộp

Cuộn 90.000 15.900 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

F LIFE 

Việt 

Nam

01017342

15

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

Page 17



Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

132 Găng tay vô 

trùng

Găng tay vô 

trùng

Sản xuất từ cao su 

tự nhiên, có phủ 

bột chống dính

Khải Hoàn Việt Nam 1 Đôi/ Túi Đôi 98.640 3.066 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Trang 

thiết bị 

y tế Hà 

Linh

01035265

17

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

158 Khay chữ 

nhật: Kích 

thước 

30*25cm

Khay chữ 

nhật: Kích 

thước 

30*25cm

Vật liệu: Inox 304 Phúc Hà, Việt Nam 1 Cái/ 

Bọc

Cái 188 24.780 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Trang 

thiết bị 

y tế Hà 

Linh

01035265

17

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

160 Khay chữ 

nhật: Kích 

thước 

35*50cm

Khay chữ 

nhật: Kích 

thước 

35*50cm

Vật liệu: Inox 304 Phúc Hà, Việt Nam 1 Cái/ 

Bọc

Cái 38 63.462 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Trang 

thiết bị 

y tế Hà 

Linh

01035265

17

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

292 Sonde Foley 

tiểu 2 nhánh

Sonde Foley 

tiểu 2 nhánh

Chất liệu: Làm từ 

cao su thiên nhiên, 

silicone trắng

GlobalRoll

,  TQ

20 Cái/ 

Túi

Cái 1.500 6.951 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Trang 

thiết bị 

y tế Hà 

Linh

01035265

17

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

296 STA Cuvvett 

dùng cho 

máy Stago

STA Cuvvett 

dùng cho máy 

Stago

19000085

2/PCBA-

HCM

Đóng gói: 6x1.000 

cái/hộp

Stago Pháp 6x1000/h

ộp

Hộp 30 52.503.941 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Dược 

phẩm 

thiết bị 

y tế Hà 

Nội

01001096

99

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

Page 18



Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

297 STA Maxi 

Reduce dùng 

cho máy 

Stago

STA Maxi 

Reduce dùng 

cho máy Stago

19000085

2/PCBA-

HCM

Đóng gói: 100 

cái/hộp

Stago Pháp 100 

cái/hộp

Hộp 10 4.445.171 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Dược 

phẩm 

thiết bị 

y tế Hà 

Nội

01001096

99

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

298 STA Mini 

Reduce dùng 

cho máy 

Stago

STA Mini 

Reduce dùng 

cho máy Stago

19000085

2/PCBA-

HC

Đóng gói: 100 

cái/hộp

Stago Pháp 100 

cái/hộp

Hộp 10 4.445.171 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Dược 

phẩm 

thiết bị 

y tế Hà 

Nội

01001096

99

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

265 Phim 

Xquang số 

hóa 10*12 

inch dùng 

cho máy in 

phim Afga

Phim Xquang 

số hóa 10*12 

inch dùng cho 

máy in phim 

Afga

18000250

8/PCBA - 

HN

Phim khô dùng cho 

máy in phim 

Drystar 5302, độ 

nhậy > 3.0

Afga Bỉ 100 

tờ/hộp

Hộp 60 1.827.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Thiết bị 

y tế và 

hóa 

chất Hà 

Nội

01043950

63

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

266 Phim 

Xquang số 

hóa 8*10 

Phim Xquang 

số hóa 8*10 

inch dùng cho 

18000250

8/PCBA - 

HN

Phim khô dùng cho 

máy in phim 

Drystar 5302, độ 

Afga Bỉ 100 

tờ/hộp

Hộp 300 1.323.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

Công ty 

CP 

Thiết bị 

01043950

63

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 
32 Bộ dụng cụ 

thu thập máu 

cuống rốn

Bộ dụng cụ 

thu thập máu 

cuống rốn

Đóng gói vô trùng, 

để thu thập máu 

dây rốn

Bảo Thạch

Việt Nam

1 bộ / túi Bộ 300 44.100 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thương 

mại và 

kỹ thuật 

Hoàng 

Anh

01.02.03.

04.69

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

101 Đầu nối vô 

trùng

Đầu nối vô 

trùng

Không độc, không 

gây sốt

Mediplast Việt Nam 400 

chiếc/túi

Chiếc 70.000 1.050 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thương 

mại và 

kỹ thuật 

Hoàng 

Anh

01.02.03.

04.69

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

6 AssayTip/Ass

ayCup tray 

cho máy 

E801

AssayTip/Assa

yCup tray cho 

máy E801

17000034

3/PCBA-

HCM

Đóng gói: 6x6x105 

tips/cups

Roche Đức, Thụy 

Sỹ

6x6x105 

tips/cups

Hộp 160 4.026.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thương 

mại và 

phân 

phối 

Hoàng 

Gia

01054022

35

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

68 Cốc đựng 

bệnh phẩm 

(Cobas 

Sample Cup 

5000PCS) 

dùng cho Hệ 

thống xét 

nghiệm Cobas

Cốc đựng 

bệnh phẩm 

(Cobas 

Sample Cup 

5000PCS) 

dùng cho Hệ 

thống xét 

nghiệm Cobas

17000034

5/PCBA-

HCM

Đóng gói 5.000 

cái/hộp

Roche Đức, Áo 5.000 

cái/hộp

Hộp 1 1.599.510 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thương 

mại và 

phân 

phối 

Hoàng 

Gia

01054022

35

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

69 Cốc đựng 

bệnh phẩm 

dùng cho 

máy xét 

nghiệm 

Cobas (Assay 

cup)

Cốc đựng 

bệnh phẩm 

dùng cho máy 

xét nghiệm 

Cobas (Assay 

cup)

17000040

8/PCBA-

HCM

Đóng gói 60x60 

cups/hộp, 

Roche  Đức, Thụy 

Sĩ

60x60 

cups/hộp

Hộp 20 1.599.510 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thương 

mại và 

phân 

phối 

Hoàng 

Gia

01054022

35

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

91 Đầu côn có 

màng lọc 

(Tip Core 

Tips with 

Filter 1ml) 

dùng cho xét 

nghiệm NAT

Đầu côn có 

màng lọc (Tip 

Core Tips 

with Filter 

1ml) dùng 

cho xét 

nghiệm NAT

18000153

1/PCBA-

HCM

Đóng gói: 3.840 

cái/hộp, dùng cho 

xét nhiệm NAT và 

lưu mẫu tự động

Roche  Thụy Sĩ 3.840 

cái/hộp

Hộp 150 17.138.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thương 

mại và 

phân 

phối 

Hoàng 

Gia

01054022

35

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

92 Đầu côn để 

hút mẫu cho 

máy Cobas 

6800

Đầu côn để 

hút mẫu cho 

máy Cobas 

6800

18000017

8/PCBA-

HCM

 Đóng gói: 16 

racks/hộp, dùng 

cho XN NAT

Roche  Đức 16 

racks/hộp

Hộp 110 5.863.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thương 

mại và 

phân 

phối 

Hoàng 

Gia

01054022

35

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

97 Đầu hút bệnh 

phẩm dùng 

cho máy xét 

Đầu hút bệnh 

phẩm dùng 

cho máy xét 

17000040

8/PCBA-

HCM

Đóng gói: 30x120 

pcs/hộp, dùng cho 

XN NAT

Roche Đức, Thụy 

Sỹ

30x120 

pcs/hộp

Hộp 40 1.599.510 Vật tư 

tiêu 

hao 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

Công ty 

TNHH 

Thương 

01054022

35

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 
99 Đầu hút 

thuốc thử và 

cốc đựng 

bệnh phẩm 

dùng cho 

máy xét 

nghiệm 

Cobas (Assay 

cup/Assay 

tip)

Đầu hút thuốc 

thử và cốc 

đựng bệnh 

phẩm dùng 

cho máy xét 

nghiệm Cobas 

(Assay 

cup/Assay tip)

17000034

3/PCBA-

HCM

Đóng gói: 8x6x84 

tips/cups/hộp, dùng 

cho XN điện hóa 

phát quang

Roche Đức, Thụy 

Sĩ

8x6x84 

tips/cups/

hộp

Hộp 50 6.444.438 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thương 

mại và 

phân 

phối 

Hoàng 

Gia

01054022

35

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

102 Đầu tip để 

chiết mẫu 

(Tip 1000µl 

VS) dùng 

trên máy tách 

mẫu tự động

Đầu tip để 

chiết mẫu 

(Tip 1000µl 

VS) dùng trên 

máy tách mẫu 

tự động

17000115

4/PCBA-

HCM

Đóng gói: 10x960 

pcs/hộp, dùng cho 

lưu mẫu tự động

Đức Đức 10x960 

pcs/hộp

Hộp 2 17.600.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thương 

mại và 

phân 

phối 

Hoàng 

Gia

01054022

35

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

117 Đĩa khuếch 

đại mẫu cho 

máy Cobas 

Đĩa khuếch 

đại mẫu cho 

máy Cobas 

18000017

8/PCBA-

HCM

Quy cách: 32 

cái/hộp, dùng cho 

XN NAT

Roche  Thụy Sĩ 32 cái/hộp Hộp 45 5.863.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

Công ty 

TNHH 

Thương 

01054022

35

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

Page 21



Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

118 Đĩa lưu mẫu 

96 giếng 

2.2ml cho 

máy 

Hamilton 

(Plate 

Deepwell 

2.2ml w.BC)

Đĩa lưu mẫu 

96 giếng 

2.2ml cho 

máy Hamilton 

(Plate 

Deepwell 

2.2ml w.BC)

18000017

8/PCBA-

HCM

Đĩa bằng nhựa 

dùng để lưu mẫu 

cho xét nghiệm 

NAT

Thụy Sỹ Thụy Sỹ 32 cái/hộp Hộp 140 8.360.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thương 

mại và 

phân 

phối 

Hoàng 

Gia

01054022

35

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

121 Đĩa xử lý 

mẫu cho máy 

Cobas 6800

Đĩa xử lý mẫu 

cho máy 

Cobas 6800

18000197

4/PCBA-

HCM

Quy cách: 32 

cái/hộp, dùng cho 

XN NAT

Rocheĩ Thụy Sĩ 32 cái/hộp Hộp 100 4.510.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thương 

mại và 

phân 

phối 

Hoàng 

Gia

01054022

35

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

136 Giấy in 

barcode (BC 

label 

50x18mm) 

dùng trên 

máy tách 

mẫu tự động

Giấy in 

barcode (BC 

label 

50x18mm) 

dùng trên máy 

tách mẫu tự 

động

Đóng gói: 4x7500 

m/hộp, dùng cho 

lưu mẫu

Roch  Đức  4x7500 

pcs/hộp

Hộp 1 3.675.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thương 

mại và 

phân 

phối 

Hoàng 

Gia

01054022

35

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

210 Mực in 

barcode 

(Ribbon tape 

50x18mm) 

dùng trên 

máy tự động 

tách mẫu

Mực in 

barcode 

(Ribbon tape 

50x18mm) 

dùng trên máy 

tự động tách 

mẫu

Đóng gói: 2x360 

m/hộp, dùng cho 

lưu mẫu

Roche Pháp 2x360 

m/hộp

Hộp 1 1.650.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thương 

mại và 

phân 

phối 

Hoàng 

Gia

01054022

35

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

217 Nắp nhôm 

(Sealinh foil 

for RSD-

Recapper) 

dùng trên 

máy tự động 

tách mẫu

Nắp nhôm 

(Sealinh foil 

for RSD-

Recapper) 

dùng trên máy 

tự động tách 

mẫu

Đóng gói: 9x500 

pcs/hộp, dùng cho 

lưu mẫu tự động

Roche Đức 9x500 

PC/hộp

Hộp 5 1.100.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thương 

mại và 

phân 

phối 

Hoàng 

Gia

01054022

35

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

227 Ống 5ml 

(75x13mm) 

lưu mẫu 

Ống 5ml 

(75x13mm) 

lưu mẫu dùng 

Đóng gói: 2000 

ống /hộp, dùng cho 

lưu mẫu tự động

Roche Đức 2000 

ống/hộp

Hộp 10 1.430.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

Công ty 

TNHH 

Thương 

01054022

35

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 
234 Ống đựng 

mẫu thứ cấp 

phù hợp cho 

Ống đựng 

mẫu thứ cấp 

phù hợp cho 

18000017

8/PCBA-

HCM

Đóng gói: 1.500 

tubes/hộp, dùng 

cho XN NAT

Roche  Áo 1.500 

tubes/hộp

Hộp 50 15.334.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

Công ty 

TNHH 

Thương 

01054022

35

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 
30 Bộ đo huyết 

áp người lớn

Bộ đo huyết 

áp người lớn

Đồng hồ chuẩn có 

vạch chia từ 20 

~300mmHg. Độ 

chính xác ± 

3mmHg

ALPK 2 

Tanaka 


Nhật Bản Bộ/hộp Bộ 293 418.500 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Thiết bị 

vật tư 

Hoàng 

Minh

01061220

08

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

126 Gạc cuộn 

10cm*5m

Gạc cuộn 

10cm*5m

Kích thước: 10cm 

x 5m

Lộc Luyến 
 Việt Nam Cuộn/gói Cuộn 510 1.554 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Thiết bị 

vật tư 

Hoàng 

Minh

01061220

08

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

127 Gạc hút nước Gạc hút nước Màu trắng, Chất 

liệu 100% cotton

Lộc Luyến 
 Việt Nam 20 m/tệp Mét 39.420 2.877 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Thiết bị 

vật tư 

Hoàng 

Minh

01061220

08

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

129 Găng khám Găng khám Sản xuất từ cao su 

tự nhiên; mật độ 

cao su đều

Topglove - Malaysia

(HMGlove)

50 

đôi/hộp

Đôi 1.216.852 839 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Thiết bị 

vật tư 

Hoàng 

Minh

01061220

08

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

133 Gel điện tim Gel điện tim Độ đậm đặc cao 

thích hợp trên da 

đảm bảo luôn dẫn 

truyền tốt xung 

điện tim, không 

gây bẩn quần áo, 

không gây hại đầu 

dò, không gây kích 

ứng da, vô khuẩn, 

không có muối, 

không có 

Formaldehyde

Starsonog 

- Việt Nam 

 

- An Phú 

- Việt Nam 

12 

tube/hộp

Tube 84 13.019 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Thiết bị 

vật tư 

Hoàng 

Minh

01061220

08

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

135 Giấy điện tim 

6 kênh

Giấy điện tim 

6 kênh

Giấy in có độ bền 

cao

Nihonkohd

en 

Sonomed 

- Malaysia

Nihonkohde

n Sonomed 

- Malaysia

100 

tập/hộp

Tập 803 26.770 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Thiết bị 

vật tư 

Hoàng 

Minh

01061220

08

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

141 Hộp an toàn 

đựng vật sắc 

nhọn

Hộp an toàn 

đựng vật sắc 

nhọn

Hộp an toàn tiêu 

hủy được trong lò 

đốt rác

Mediplast 
  Việt Nam 60 

chiếc/hộp

Chiếc 7.000 9.570 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Thiết bị 

vật tư 

Hoàng 

Minh

01061220

08

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

151 Kéo cắt chỉ Kéo cắt chỉ Vật liệu: Thép Inox 

304

Simaeco 


 Pakistan

Cái/túi Cái 52 12.600 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Thiết bị 

vật tư 

Hoàng 

Minh

01061220

08

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

153 Kéo thẳng: 

Độ dài 18cm

Kéo thẳng: 

Độ dài 18cm

Vật liệu: Inox 304 Simaeco 


 Pakistan

Cái/túi Cái 239 25.750 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Thiết bị 

vật tư 

Hoàng 

Minh

01061220

08

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

244 Ống máu 

lắng chân 

không

Ống máu lắng 

chân không

Ống thủy tinh chân 

không Monosed 

8x120mm chứa 

0,32ml chất chống 

đông Natri citrat 

(3,2%)

Elitech 

Group 


 

 Áo

50 

ống/hộp

Hộp 53 367.500 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Thiết bị 

vật tư 

Hoàng 

Minh

01061220

08

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

255 Ống nhựa 

nắp đỏ 5ml 

không bi 

nhựa 

Ống nhựa nắp 

đỏ 5ml không 

bi nhựa 

Ống nhựa không 

chân không, không 

hoạt chất

Đức Minh 
 Việt Nam 100 

ống/khay

Ống 150.000 378 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Thiết bị 

vật tư 

Hoàng 

Minh

01061220

08

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

256 Ống PCR 0,2 

ml nắp phẳng

Ống PCR 0,2 

ml nắp phẳng

Không gây độc tế 

bào, không gây sốt

Nantong 

Renon

Trung Quốc 1.000 cái/ 

hộp

Cái 1.000 440 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Thiết bị 

vật tư 

Hoàng 

Minh

01061220

08

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

Page 25



Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

262 Phiến định 

nhóm máu

Phiến định 

nhóm máu

Có tối thiểu 2 ô để 

thực hiện phản ứng 

hòa hợp

Việt Nam Việt Nam Tờ Tờ 315.800 769 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Thiết bị 

vật tư 

Hoàng 

Minh

01061220

08

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

293 Sonde Foley 

tiểu 3 nhánh

Sonde Foley 

tiểu 3 nhánh

Chất liệu: Làm từ 

cao su thiên nhiên, 

silicone trắng

Suzhou 

Yudu 


Trung Quốc Cái/túi Cái 300 16.590 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Thiết bị 

vật tư 

Hoàng 

Minh

01061220

08

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

66 Chỉ khâu 

Daffilon các 

số 2/0, 3/0, 

4/0

Chỉ khâu 

Daffilon các 

số 2/0, 3/0, 4/0

8466NK/B

YT-TB-CT 

Chỉ không tiêu SMI Bỉ 12 sợi/ 

hộp

Sợi 320          18.270 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP Đầu 

tư 

Hoàng 

Nguyên

01051971

77

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

107 Dây truyền 

dịch

Dây truyền 

dịch

'10243804

4810

Chất liệu: Nhựa 

dẻo PVC y tế, 

không có chất 

DEHP

Jiangsu  Trung 

Quốc

Cái/gói Cái 448.920            2.793 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP Đầu 

tư 

Hoàng 

Nguyên

01051971

77

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

53 Bóng Ampu 

+ mash

Bóng Ampu + 

mash

Vật liệu Silicon Hsiner Đài Loan Bộ/túi Bộ 38 154.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế và 

hóa 

chất 

Hoàng 

Phương

01018497

06

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

Page 26



Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

60 Bông tẩm 

cồn vô trùng

Bông tẩm cồn 

vô trùng

Cồn Isopropyl 

Alcohol 70%

Tân Á  Việt Nam 100 

miếng/hộ

p

Hộp 5.167 15.800 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế và 

hóa 

chất 

Hoàng 

Phương

01018497

06

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

61 Cân bàn 

khám sức 

khỏe (lấy 

máu lưu 

động)

Cân bàn 

khám sức 

khỏe (lấy máu 

lưu động)

Đạt tiêu chuẩn ISO Nhơn Hòa  Việt Nam Cái 60 280.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế và 

hóa 

chất 

Hoàng 

Phương

01018497

06

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

94 Đầu côn 

vàng 200µl

Đầu côn vàng 

200µl

Loại nhựa trong, có 

vạch chia thể tích

Yancheng 

Yaohua 

Glass 

Instrument 

 Factory - 

Star

Trung Quốc Cái 520.500 38 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế và 

hóa 

chất 

Hoàng 

Phương

01018497

06

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

134 Gel siêu âm Gel siêu âm Dẫn âm tốt với mọi 

tần số áp dụng 

trong siêu âm y tế

An Phú  Việt Nam 5 lít/can Can 48 79.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế và 

hóa 

chất 

Hoàng 

Phương

01018497

06

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

144 Hộp bông 

cồn Inox 

Ø6cm 

Hộp bông cồn 

Inox Ø6cm 

Vật liệu: Inox 304 Việt Nam Việt Nam Chiếc 342 24.800 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế và 

hóa 

chất 

Hoàng 

Phương

01018497

06

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

157 Khay chữ 

nhật: Kích 

thước 

20*25cm

Khay chữ 

nhật: Kích 

thước 

20*25cm

Vật liệu: Inox 304 Việt Nam Việt Nam Cái 223 66.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế và 

hóa 

chất 

Hoàng 

Phương

01018497

06

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

173 Kìm chose 

không mấu

Kìm chose 

không mấu

Vật liệu: Inox 304 Goldsun 

Toklais 

Pak Ind - 

Pakistan

Goldsun 

Toklais Pak 

Ind - 

Pakistan

Cái/gói Cái 100 29.200 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế và 

hóa 

chất 

Hoàng 

Phương

01018497

06

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

208 Mũ giấy nam 

(vô trùng)

Mũ giấy nam 

(vô trùng)

Chất liệu: Vải 

không dệt

An Lành  Việt Nam Cái/túi Cái 6.400 780 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế và 

hóa 

chất 

Hoàng 

Phương

01018497

06

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

222 Nhiệt kế kẹp 

nách

Nhiệt kế kẹp 

nách

Tiêu chuẩn ISO ALTOK2  Trung 

Quốc

Cái/hộp Cái 990 10.480 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế và 

hóa 

chất 

Hoàng 

Phương

01018497

06

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

243 Ống kền cắm 

pank

Ống kền cắm 

pank

Vật liệu: Inox 304 Việt Nam Việt Nam Cái 150 33.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế và 

hóa 

chất 

Hoàng 

Phương

01018497

06

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

279 Pipet Pasteur Pipet Pasteur Có chia vạch HTM Việt Nam Cái 1.050 1.500 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế và 

hóa 

chất 

Hoàng 

Phương

01018497

06

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

282 Que tăm 

bông vô trùng

Que tăm bông 

vô trùng

Thân bằng gỗ hoặc 

bằng tre

Nantong 

Renon 

Trung Quốc Cái/ túi Cái 5.350 980 Vật tư 

tiêu 

hao 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

01018497

06

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 
317 Túi nước tiểu Túi nước tiểu Có vạch chia thể 

tích, van không hở

Sainty Trung Quốc 20 túi/gói Túi 1.560 3.700 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế và 

hóa 

chất 

Hoàng 

Phương

01018497

06

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

324 Xốp cầm máu Xốp cầm máu Có chất Lyostypt® 

tự tan hoàn toàn 

sau khoảng 3 tuần

SMI  Bỉ 6 

miếng/hộ

p

Hộp 548 65.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế và 

hóa 

chất 

Hoàng 

Phương

01018497

06

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

226 Ô xy lỏng Ô xy lỏng Khí ô xy y tế dạng 

lỏng được chứa 

trong bồn chuyên 

dụng

ThanhGas  Việt Nam Nạp trực 

tiếp vào 

bồn chứa 

của Bệnh 

viện 

bằng xe 

chuyên 

dụng

Kg 60.000 5.500 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP Khí 

công 

nghiệp 

Việt 

Nam

01001030

16

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

17 Băng dính 

miếng (Băng 

cá nhân)

Băng dính 

miếng (Băng 

cá nhân)

Vải co giãn Urgo Thái Lan 102 

miếng / 

Hộp

Hộp 3.679 50.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Chi 

nhánh 

Công ty 

TNHH 

Dược 

Kim Đô

03011719

61-003

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

105 Dây nối bơm 

tiêm điện 

dùng cho 

khoa nhi

Dây nối bơm 

tiêm điện 

dùng cho 

khoa nhi

Không có chất phụ 

gia làm mềm 

DEHP; Dây mềm, 

đầu nối khít theo 

tiêu chuẩn

B.Braun/ 

Việt Nam

B.Braun/ 

Việt Nam

Hộp 50 

cái

Cái 25.090 16.590 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

LD 

Công ty 

TNHH 

TBYT 

và hóa 

chất 

Bình 

Tân và 

Công ty 

TNHH 

dược 

phẩm 

Trường 

Thành

0107007375 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

109 Dây truyền 

dịch hóa chất

Dây truyền 

dịch hóa chất

Có khóa và bánh 

xe để điều chỉnh 

tốc độ truyền dịch

B.Braun  Việt Nam Thùng 

100 cái

Cái 25.050 15.750 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

LD 

Công ty 

TNHH 

TBYT 

và hóa 

chất 

Bình 

Tân và 

Công ty 

TNHH 

dược 

phẩm 

Trường 

Thành

0107007375 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

191 Lam kính 

mài 1 đầu

Lam kính mài 

1 đầu

Lam kính trong 

suốt, không mốc, 

không xước

Yancheng 

Jingwei 

Trung Quốc 72 cái/hộp Hộp 220 16.590 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Lê Lợi

0500391288 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

193 Lam kính 

thường

Lam kính 

thường

Lam kính trong 

suốt, không mốc, 

không xước

Yancheng 

Jingwei

 Trung 

Quốc

72 cái/hộp Hộp 6.781 12.600 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Lê Lợi

706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

183 Kim sinh 

thiết tủy 

xương một 

lần

Kim sinh thiết 

tủy xương 

một lần

2327-

ADJVINA/

17000000

8/PCBPL-

BYT

Kim kèm theo 

thông nòng phù hợp

Medax  Ý 1 cái/túi Cái 7.920 252.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP Đầu 

tư và 

thương 

mại 

Linh 

Sơn

0103020713 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

251 Ống nhựa 

Citrat 3,2%, 

chân không

Ống nhựa 

Citrat 3,2%, 

chân không

Nguyên liệu: nhựa 

trong PET

Kima Ý 100 

cái/hộp

Cái 215.300 2.520 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Medcom

tech

0106223574 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

253 Ống nhựa 

EDTA-K2, 

chân không 

2ml

Ống nhựa 

EDTA-K2, 

chân không 

2ml

Chất chống đông 

được phun sương 

dạng hạt nhỏ bám 

đều trên thành ống

Kima Ý 1.000 

cái/hộp

Cái 660.000 1.659 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Medcom

tech

0106223574 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

203 Mask thở 

máy khí 

dung (có dây 

và bầu đựng 

thuốc)

Mask thở máy 

khí dung (có 

dây và bầu 

đựng thuốc)

Chất liệu làm bằng  

nhựa PVC

 Ningbo 

Yingmed

Trung Quốc Cái/gói Cái 2.077 10.500 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Medicen

t

0101098538 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

197 Lọ đựng sinh 

phẩm hồng 

cầu mẫu 10ml

Lọ đựng sinh 

phẩm hồng 

cầu mẫu 10ml

Chất liệu: Thủy 

tinh trung tính, 

màu trắng trong

Xianghe  Trung 

Quốc

Lọ 40.000 10.120 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Medtek

0106018818 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

261 Phiến 96 

giếng chạy 

máy luân 

nhiệt/PCR 

(Costar 96 

well Thermal 

Cycler Plates)

Phiến 96 

giếng chạy 

máy luân 

nhiệt/PCR 

(Costar 96 

well Thermal 

Cycler Plates)

Phiến nhựa trong, 

phù hợp cho chạy 

chương trình PCR

Corning Hà Lan 25 

plate/hộp

Hộp 22 8.668.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Medtek

0106018818 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

64 Casset đúc 

mô có nắp

Casset đúc 

mô có nắp

Làm bằng nhựa y 

tế, chịu nhiệt, 

chống dính

OMNICEL

L 

Singgapore Hộp 500 

cái

Hộp 19 1.210.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Minh 

Quang

0101954891 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

162 Khay quả 

đậu loại nhỏ

Khay quả đậu 

loại nhỏ

Vật liệu: : Inox 304 Hải Nam  Việt Nam 100 

cái/hộp

Cái 279 22.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Minh 

Quang

0101954891 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

163 Khay quả 

đậu loại to

Khay quả đậu 

loại to

Vật liệu: : Inox 304 Hải Nam  Việt Nam 100 

cái/hộp

Cái 75 33.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Minh 

Quang

0101954891 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

250 Ống nhựa 

chống đông 

EDTA loại 

5ml

Ống nhựa 

chống đông 

EDTA loại 

5ml

17000193

9/PCBA-

HCM

Loại nhựa dùng 

trong y tế,  khi 

quay ly tâm ống 

không bị nứt, vỡ

HTM  Việt Nam 100 

ống/hộp

Ống 430.000 1.029 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Minh 

Quang

0101954891 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

287 Sample cup 

cho máy 

Hitachi 3ml

Sample cup 

cho máy 

Hitachi 3ml

369/17000

0077/PCB

PL-BYT

Thể tích: 3,0ml Hitachi Trung Quốc 1.000 

cái/túi

Túi 86 880.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Minh 

Quang

0101954891 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

294 Sonde hậu 

môn các số

Sonde hậu 

môn các số

 

83/170000

074/PCBP

L-BYT

Chất liệu: Làm từ 

nhựa PVC tráng 

Silicone

Greetmed  Trung 

Quốc

Cái/túi Cái 750 3.360 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Minh 

Quang

0101954891 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

39 Bọc túi chất 

thải dùng cho 

xét nghiệm 

NAT

Bọc túi chất 

thải dùng cho 

xét nghiệm 

NAT

Đóng gói 10 

chiếc/hộp, dùng 

cho XN NAT

Hologic Mỹ 10 

chiếc/hộp

Hộp 20 1.892.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

Minh 

Tâm

0101268476 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

213 Nắp đậy 

thuốc thử bắt 

cặp đích 

(TCR 

Reagent 

Spare Caps) 

dùng cho xét 

nghiệm NAT

Nắp đậy 

thuốc thử bắt 

cặp đích 

(TCR Reagent 

Spare Caps) 

dùng cho xét 

nghiệm NAT

Đóng gói: 100 

chiếc/túi, dùng cho 

XN NAT

Gen- 

Probe 

Incorporat

ed/Mỹ sản 

xuất cho 

Hologic 

Mỹ sản 

xuất cho 

Hologic 

/Mỹ

100 

chiếc/túi

Túi 3 4.290.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

Minh 

Tâm

0101268476 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

214 Nắp đậy 

thuốc thử 

khuếch đại 

(Amp 

Reagent 

Spare Caps) 

dùng cho xét 

nghiệm NAT

Nắp đậy 

thuốc thử 

khuếch đại 

(Amp 

Reagent Spare 

Caps) dùng 

cho xét 

nghiệm NAT

Đóng gói: 100 

chiếc/túi, dùng cho 

XN NAT

Gen- 

Probe 

Incorporat

ed

Mỹ sản 

xuất cho 

Hologic 

/Mỹ

100 

chiếc/túi

Túi 3 4.268.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

Minh 

Tâm

0101268476 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

215 Nắp đậy 

thuốc thử 

men 

(Enzyme 

Reagent 

Spare Saps) 

dùng cho xét 

nghiệm NAT

Nắp đậy 

thuốc thử men 

(Enzyme 

Reagent Spare 

Saps) dùng 

cho xét 

nghiệm NAT

Đóng gói: 100 

chiếc/túi, dùng cho 

XN NAT

Gen- 

Probe 

Incorporat

ed

Mỹ sản 

xuất cho 

Hologic 

/Mỹ

100 

chiếc/túi

Túi 3 4.290.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

Minh 

Tâm

0101268476 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

216 Nắp đậy 

thuốc thử 

tăng cường 

đích dùng 

cho xét 

nghiệm NAT

Nắp đậy 

thuốc thử tăng 

cường đích 

dùng cho xét 

nghiệm NAT

Đóng gói: 100 

chiếc/túi, dùng cho 

XN NAT

Gen- 

Probe 

Incorporat

ed

Mỹ sản 

xuất cho 

Hologic 

/Mỹ

100 

chiếc/túi

Túi 3 4.290.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

Minh 

Tâm

0101268476 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

257 Ống phản 

ứng MTU 

dùng cho xét 

nghiệm NAT

Ống phản ứng 

MTU dùng 

cho xét 

nghiệm NAT

TKHQ số 

10227948

3240

Đóng gói: 100 

chiếc/túi, dùng cho 

XN NAT

Hologic Mỹ 100 

cái/hộp

Hộp 130 2.992.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

Minh 

Tâm

0101268476 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

304 Típ 1000 µL 

cho máy 

Tecan SP 

dùng cho xét 

nghiệm NAT

Típ 1000 µL 

cho máy 

Tecan SP 

dùng cho xét 

nghiệm NAT

TKHQ số 

10227948

3240

Đóng gói: 9.600 

cái/hộp, dùng cho 

XN NAT

Tecan 

Schweiz 

AG

Thụy Sỹ 

sản xuất 

cho 

Grifols/Mỹ

9.600 

cái/hộp

Hộp 30 56.056.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

Minh 

Tâm

0101268476 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

305 Típ nhựa 1,0 

ML cho máy 

Panter dùng 

cho xét 

nghiệm NAT

Típ nhựa 1,0 

ML cho máy 

Panter dùng 

cho xét 

nghiệm NAT

TKHQ số 

10227948

3240

Đóng gói: 2.304 

tip/hộp, dùng cho 

XN NAT

Tecan 

Schweiz 

AG

 Thụy Sỹ 

sản xuất 

cho 

Grifols/Mỹ

2.304 

tip/hộp

Hộp 60 19.800.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

Minh 

Tâm

0101268476 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

310 Túi chất thải 

dùng cho xét 

nghiệm NAT

Túi chất thải 

dùng cho xét 

nghiệm NAT

Đóng gói: 10 

chiếc/hộp, dùng 

cho XN NAT

Hologic Mỹ 10 

chiếc/hộp

Hộp 20 2.156.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

Minh 

Tâm

0101268476 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

63 Canuyn mayo Canuyn mayo 170001739/PCBA-HNĐóng gói riêng biệt 

từng cái, vô trùng

Hangzhou 

Rollmed 

Co., Ltd

Trung Quốc 50 

Cái/hộp

Cái 22 4.200 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

Công ty 

TNHH 

Nam 

Tiến 

0101315334 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

Page 35



Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

122 Điện cực tim Điện cực tim 170001368/PCBA-HNĐiện cực tim nền 

xốp có keo 

Acrylate 2,5cm

LeoNhard 

Lang 

GmbH

 Áo 30 cái/túi Cái 510 1.365 Vật tư 

tiêu 

hao 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

Công ty 

TNHH 

Nam 

0101315334 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 
149 Hộp lồng 

petri đường 

kính 90mm 

vô trùng

Hộp lồng 

petri đường 

kính 90mm 

vô trùng

170001481/PCBA-HNĐường kính 90mm, 

Màu trắng, trong 

suốt

Hangzhou 

Rollmed 

Co., Ltd

Trung Quốc Cái/túi Cái 6.000 1.575 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Nam 

Tiến 

Thành

0101315334 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

277 Pipet nhựa 

loại 1ml

Pipet nhựa 

loại 1ml

170002110/PCBA-HNPipet bằng nhựa 

trong suốt

Hangzhou 

Rollmed 

Co., Ltd

Trung Quốc 500 cái/ 

hộp

Cái 5.050 230 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Nam 

Tiến 

Thành

0101315334 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

278 Pipet nhựa 

loại 3ml

Pipet nhựa 

loại 3ml

170002110/PCBA-HNPipet bằng nhựa 

trong suốt

Hangzhou 

Rollmed 

Co., Ltd

Trung Quốc 500 

cái/hộp

Cái 400.000 230 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Nam 

Tiến 

Thành

0101315334 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

155 Khẩu trang 

giấy

Khẩu trang 

giấy

Lớp vải lọc khí 

không thấm nước, 

thoáng khí, không 

gây dị ứng da

Anh Lành, 

Lợi Thành

 Việt Nam 50 cái/hộp Cái 205.000 353 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

kỹ thuật 

công 

nghệ 

Nhật 

Minh

0105006136 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

254 Ống nhựa 

không chống 

đông 2ml 

(ống nghiệm 

đỏ) 

Ống nhựa 

không chống 

đông 2ml 

(ống nghiệm 

đỏ) 

Không bị nứt, vỡ 

khi ly tâm và 

không bị rò rỉ khi 

quay ngược ống

3A  Việt Nam 100 

ống/hộp

Ống 250.000 399 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

kỹ thuật 

công 

nghệ 

Nhật 

Minh

0105006136 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

44 Bơm tiêm 

nhựa dùng 1 

lần 10ml

Bơm tiêm 

nhựa dùng 1 

lần 10ml

63/2016/B

YT-TB-CT

Đầu kim sắc nhọn, 

vát 3 cạnh, không 

có gờ, được sản 

xuất từ vật liệu 

không bị gãy, có 

nắp đậy

Công ty 

CP Nhựa 

y tế Việt 

Nam 

(MPV) - 

Việt Nam

Việt Nam Cái/ túi Cái 544.920 895 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Nhựa y 

tế Việt 

Nam

02700349706 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

46 Bơm tiêm 

nhựa dùng 1 

lần 20ml

Bơm tiêm 

nhựa dùng 1 

lần 20ml

08/2017/B

YT-TB-CT

Đầu kim sắc nhọn, 

vát cạnh, không có 

gờ, được sản xuất 

từ vật liệu không bị 

gãy, có nắp đậy

Công ty 

CP Nhựa 

y tế Việt 

Nam 

(MPV) - 

Việt Nam

Việt Nam Cái/ túi Cái 700 1.550 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Nhựa y 

tế Việt 

Nam

02700349706 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

48 Bơm tiêm 

nhựa dùng 1 

lần 3ml

Bơm tiêm 

nhựa dùng 1 

lần 3ml

63/2016/B

YT-TB-CT

Đầu kim sắc nhọn, 

vát 3 cạnh, không 

có gờ, được sản 

xuất từ vật liệu 

không bị gãy, có 

nắp đậy

Công ty 

CP Nhựa 

y tế Việt 

Nam 

(MPV) - 

Việt Nam

Việt Nam Cái/ túi Cái 442.524 599 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Nhựa y 

tế Việt 

Nam

02700349706 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

49 Bơm tiêm 

nhựa dùng 1 

lần 50ml

Bơm tiêm 

nhựa dùng 1 

lần 50ml

08/2017/B

YT-TB-CT

Píttông di chuyển 

dễ dàng trong 

xilanh; Không bị 

dò rỉ dung dịch 

hoặc bóng khí tại 

chỗ tiếp nối

Công ty 

CP Nhựa 

y tế Việt 

Nam 

(MPV) - 

Việt Nam

Việt Nam Cái/ túi Cái 1.264 3.850 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Nhựa y 

tế Việt 

Nam

02700349706 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

52 Bơm tiêm 

nhựa dùng 1 

lần 5ml

Bơm tiêm 

nhựa dùng 1 

lần 5ml

63/2016/B

YT-TB-CT

Đầu kim sắc nhọn, 

vát 3 cạnh, không 

có gờ, được sản 

xuất từ vật liệu 

không bị gãy, có 

nắp đậy

Công ty 

CP Nhựa 

y tế Việt 

Nam 

(MPV) - 

Việt Nam

Việt Nam Cái/ túi Cái 567.424 589 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Nhựa y 

tế Việt 

Nam

02700349706 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

178 Kim lấy máu Kim lấy máu 64/2016/B

YT-TB-CT

Đốc kim bằng 

nhựa trong, có màu 

sắc phù hợp với 

tiêu chuẩn quốc tế

Công ty 

CP Nhựa 

y tế Việt 

Nam 

(MPV) - 

Việt Nam

Việt Nam Chiếc 800.000 289 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Nhựa y 

tế Việt 

Nam

02700349706 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

204 Mask thở 

ôxy (dây + 

chụp)

Mask thở ôxy 

(dây + chụp)

84/2016/B

YT-TB-CT

Có thanh kim loại 

trên mũi để định 

hình và cố định

Công ty 

CP Nhựa 

y tế Việt 

Nam 

Việt Nam Cái/gói Cái 3.397 9.920 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

Công ty 

CP 

Nhựa y 

tế Việt 

02700349706 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 
295 Sonde hút 

đờm dãi các 

số

Sonde hút 

đờm dãi các số

17000000

5/PCBA-

NB

Chất liệu: Làm từ 

cao su tự nhiên 

tráng Silicone

Công ty 

CP Nhựa 

y tế Việt 

Nam 

(MPV) - 

Việt Nam

Việt Nam Cái/ túi Cái 1.600 2.150 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Nhựa y 

tế Việt 

Nam

02700349706 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

247 Ống nghiệm 

nhựa đựng 

nước tiểu có 

nắp 16 x 

100mm

Ống nghiệm 

nhựa đựng 

nước tiểu có 

nắp 16 x 

100mm

18/CFS20

13

Ống được làm 

bằng nhựa PS, 

trắng trong, có 

nhãn ghi thông tin 

bệnh phẩm

MIDA Việt Nam 1000 

cái/túi

Cái 80.900 900 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Phát 

triển 

thương 

mại 

Phúc An

0103859160 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

1 Áo giấy vô 

trùng

Áo giấy vô 

trùng

Làm từ vải không 

dệt

Memco  Việt Nam 50 cái / 

thùng

Cái 330 12.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Dược 

phẩm 

PTC

0400519128 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

58 Bông gạc vô 

trùng (đắp 

vết thương) 

6x15cm

Bông gạc vô 

trùng (đắp vết 

thương) 

6x15cm

Gạc cotton bao 

quanh lớp bông hút

Memco  Việt Nam 1 cái / gói Gói 67.832 910 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Dược 

phẩm 

PTC

0400519128 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

318 Ủng giấy vô 

trùng

Ủng giấy vô 

trùng

Chất liệu: Vải 

không dệt PP, Ống 

kín cổ chân và có 

dây buộc

Memco  Việt Nam Đôi /túi Đôi 4.200 2.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Dược 

phẩm 

PTC

0400519128 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

19 Băng gạc vô 

trùng 70 x 

53mm

Băng gạc vô 

trùng 70 x 

53mm

Băng: Vải không 

dệt Polyester, có lỗ 

thoáng khí, co giãn 

tốt

Afri 

Medical - 


Afri 

Medical - 

Ai Cập

50 

miếng/hộ

p

Miếng 35.070 1.806 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Đầu tư 

và 

thương 

mại 

quốc tế 

Phương 

Đông

0104852457 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

246 Ống nghiệm 

EDTA K3, 

chân không 6 

ml  

Ống nghiệm 

EDTA K3, 

chân không 6 

ml  

 

17000092

9/PCBA-

HN

Vật liệu: nhựa 

trong suốt 

polyethylene 

terephthalate

Improve 

Medical 

Instrument

s Co.,Ltd                                     

  Trung 

Quốc                                           

100 

chiếc/hộp     

Chiếc 570.500 1.911 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Đầu tư 

và 

thương 

mại 

quốc tế 

Phương 

Đông

0104852457 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

249 Ống nhựa 

chân không 

Heparin 

Lithium 3ml 

Ống nhựa 

chân không 

Heparin 

Lithium 3ml 

 

17000092

9/PCBA-

HN

Ống được làm 

bằng nhựa PET

Improve 

Medical 

Instrument

s Co.,Ltd                                     

  Trung 

Quốc                                           

100

 ống/hộp     

Ống 408.200 1.743 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

Công ty 

TNHH 

Đầu tư 

và 

thương 

0104852457 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

181 Kìm sinh 

thiết dạ dày 

(loại dùng 

nhiều lần)

Kìm sinh thiết 

dạ dày (loại 

dùng nhiều 

lần)

Thiết kế ngàm hình 

tròn, có lỗ cửa sổ 

tiêu chuẩn giúp lấy 

mẫu sinh thiết lớn 

và tổn thương mô 

tối thiểu

Olympus Nhật Bản 1 cái/ hộp Cái 10 10.450.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP  

giáo 

dục Y 

tế Sao 

Việt

0105551011 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

184 Kim tiêm 

cầm máu

Kim tiêm cầm 

máu

Vỏ ngoài làm bằng 

nhựa cứng giúp 

tăng cường sự 

thâm nhập và ngăn 

chặn sự cố

Olympus Nhật Bản 5 cái/     

hộp

Cái 10 1.492.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP  

giáo 

dục Y 

tế Sao 

Việt

0105551011 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

36 Bộ mao quản 

8, chiều dài 

36 cm cho 

máy ABI 

3500

Bộ mao quản 

8, chiều dài 

36 cm cho 

máy ABI 3500

Phù hợp để giải 

trình tự gen trên 

máy thế hệ thứ nhất

Applied 

Biosystem

s/ Life 

Technologi

es/ 

Thermo 

Fisher 

Scientific

Nhật Bản 1 

chiếc/Hộp

Hộp 5 61.200.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Thiết bị 

SISC 

Việt 

Nam

0100411564 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

37 Bộ mao quản 

8, chiều dài 

50 cm cho 

máy ABI 

3500

Bộ mao quản 

8, chiều dài 

50 cm cho 

máy ABI 3500

Phù hợp để giải 

trình tự gen trên 

máy thế hệ thứ nhất

Applied 

Biosystem

s/ Life 

Technologi

es/ 

Thermo 

Fisher 

Scientific

 Nhật Bản 1 

chiếc/Hộp

Hộp 5 61.200.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Thiết bị 

SISC 

Việt 

Nam

0100411564 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

114 Đĩa 96 giếng 

cho máyABI 

3500

Đĩa 96 giếng 

cho máyABI 

3500

Phù hợp để giải 

trình tự  gen trên 

máy thế hệ thứ nhất

Applied 

Biosystem

s/ Life 

Technologi

es/ 

Thermo 

Fisher 

Scientific

 Nhật Bản 10 

chiếc/Hộp

Hộp 20 3.494.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Thiết bị 

SISC 

Việt 

Nam

0100411564 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

300 Tấm cao su 

cho đĩa 96 

giếng cho 

máy ABI 

3500

Tấm cao su 

cho đĩa 96 

giếng cho 

máy ABI 3500

Dùng cho đĩa 96 

giếng khi chạy máy 

giải trình tự gen

Applied 

Biosystem

s/ Life 

Technologi

es/ 

Thermo 

Fisher 

Scientific

 Nhật Bản 20 

chiếc/Hộp

Hộp 10 17.430.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Thiết bị 

SISC 

Việt 

Nam

0100411564 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

301 Tấm cao su 

cho khay 

đệm cực âm 

cho máy ABI 

3500

Tấm cao su 

cho khay đệm 

cực âm cho 

máy ABI 3500

Dùng cho 2 khoang 

của đệm cực âm

Applied 

Biosystem

s/ Life 

Technologi

es/ 

Thermo 

Fisher 

Scientific

 Nhật Bản 10 

chiếc/Hộp

Hộp 10 17.190.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Thiết bị 

SISC 

Việt 

Nam

0100411564 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

161 Khay đựng 

mẫu bằng 

nhựa trong 

thí nghiệm

Khay đựng 

mẫu bằng 

nhựa trong thí 

nghiệm

Sử dụng khay với 

máy tạo giọt

 BIO- 

RAD-

 Mỹ 24 cái/ 

hộp

Hộp 2 9.570.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế và 

khoa 

học 

Tâm 

Việt

0106488319 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

206 Miếng dán 

nhiệt bằng 

nhôm dùng 

trong phòng 

Miếng dán 

nhiệt bằng 

nhôm dùng 

trong phòng 

Được kiểm tra là 

phù hợp với phản 

ứng ddPCR

BIO- 

RAD- Mỹ Nước sản 

xuất: Anh

100 tấm/ 

gói

Gói 2 5.500.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế và 

0106488319 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 
207 Miếng cao su 

đậy khay 

đựng mẫu thí 

nghiệm bằng 

nhựa

Miếng cao su 

đậy khay 

đựng mẫu thí 

nghiệm bằng 

nhựa

Dùng cho XN di 

truyền sinh học 

phân tử

 BIO- 

RAD- Mỹ

 

Nước sản 

xuất: Mỹ

24 cái/ 

hộp

Hộp 2 2.860.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế và 

khoa 

học 

Tâm 

Việt

0106488319 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

299 Tấm bằng 

nhựa 96 

giếng dùng 

trong phòng 

thí nghiệm

Tấm bằng 

nhựa 96 giếng 

dùng trong 

phòng thí 

nghiệm

Tương thích máy 

luân nhiệt model 

C1000 Touch loại 

Mô đun phản ứng 

96 giếng sâu hoặc 

mô đun phản ứng 

96 giếng gia nhiệt 

nhanh

BIO-RAD-

Mỹ Nước SX: 

Mỹ

25 cái/ 

hộp

Hộp 2 4.455.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế và 

khoa 

học 

Tâm 

Việt

0106488319 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

65 Catheter đặt 

tĩnh mạch 

trung tâm 3 

nòng

Catheter đặt 

tĩnh mạch 

trung tâm 3 

nòng

Có 3 nòng: 16 Ga, 

18Ga, 20Ga

KD 

Medical - 

Germany 1 bộ/hộp Bộ 340 515.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Thương 

mại và 

dược 

phẩm 

Tân 

Thành

0102045497 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

185 Kim tiêm tủy 

sống

Kim tiêm tủy 

sống

Đầu kim: được 

thiết kế đầu 3 mặt 

vát, sắc bén

KD 

Medical - 

Germany 20 cái/hộp Cái 6.700 19.900 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Thương 

mại và 

dược 

phẩm 

Tân 

Thành

0102045497 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

225 Nút chặn kim 

luồn

Nút chặn kim 

luồn

Không chứa Latex, 

không độc hại, 

không gây sốt

KD 

Medical - 

Germany 100 

cái/hộp

Cái 384.000 2.700 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Thương 

mại và 

dược 

phẩm 

Tân 

Thành

0102045497 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

13 Ba chạc 

không dây nối

Ba chạc 

không dây nối

Khóa xoay nhẹ 

nhàng, và xoay 

được 360
0
 không 

giới hạn

Denex 

Internation

al 

Co., Ltd, 

 Ấn Độ Vỉ 01 cái; 

80 vỉ/ 

hộp; 10 

hộp/ kiện

 Cái 2.030 2.850 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Tanapha

r

0101988259 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

16 Băng dính 

cuộn 5cm x 

5m

Băng dính 

cuộn 5cm x 

5m

Chất keo là Oxit 

kẽm không dùng 

dung môi, không 

gây kích ứng da

TANAPH

AR, 


 

Việt Nam

Hộp 01 

cuộn;

6 hộp/ 

hộp to; 

50 hộp 

to/ kiện.  

Cuộn 23.127 23.500 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Tanapha

r

0101988259 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

45 Bơm tiêm 

nhựa dùng 1 

lần 1ml

Bơm tiêm 

nhựa dùng 1 

lần 1ml

Gioăng có núm 

bơm hết hành trình 

giúp bơm hết thuốc 

TANAPH

AR, 


 

Việt Nam

Túi 01 

chiếc;

100 

Cái 51.800 558 Vật tư 

tiêu 

hao 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

Công ty 

CP 

Tanapha

0101988259 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 51 Bơm tiêm 

nhựa dùng 1 

lần 50ml ăn 

sonde

Bơm tiêm 

nhựa dùng 1 

lần 50ml ăn 

sonde

Chỗ tỳ ngón tay 

không có gờ sắc, 

không có ba via, 

không độc

TANAPH

AR, 


 

Việt Nam

Túi 01 

chiếc;

25 chiếc/ 

hộp; 

16 hộp/ 

kiện.

Cái 1.510 3.588 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Tanapha

r

0101988259 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

47 Bơm tiêm 

nhựa dùng 1 

lần 20ml 

(dùng cho 

bơm tiêm 

điện)

Bơm tiêm 

nhựa dùng 1 

lần 20ml 

(dùng cho 

bơm tiêm 

điện)

Pittông làm bằng 

cao su tổng hợp 

đặc biệt, không gây 

phản ứng với 

thuốc, độ đàn hồi 

tốt, bám khít mặt 

trong bơm tiêm 

tránh rò rỉ thuốc; 

Pittông di chuyển 

trong thân bơm 

tiêm trơn, nhẹ 

nhàng

Hãng: Top 

Corporatio

n

Xuất xứ: 

Đài Loan

Cái/túi Cái 5.600 2.900 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Xuất 

nhập 

khẩu 

công 

nghệ 

thiết bị 

vật tư y 

tế Hà 

Nội

0105660557 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

50 Bơm tiêm 

nhựa dùng 1 

lần 50ml 

(dùng cho 

bơm tiêm 

điện)

Bơm tiêm 

nhựa dùng 1 

lần 50ml 

(dùng cho 

bơm tiêm 

điện)

Pittông làm bằng 

cao su tổng hợp 

đặc biệt, không gây 

phản ứng với 

thuốc, độ đàn hồi 

tốt, bám khít mặt 

trong bơm tiêm 

tránh rò rỉ thuốc; 

Pittông di chuyển 

trong thân bơm 

tiêm trơn, nhẹ 

nhàng

Hãng: Top 

Corporatio

n

Xuất xứ: 

Đài Loan

Cái/túi Cái 3.080 8.900 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Xuất 

nhập 

khẩu 

công 

nghệ 

thiết bị 

vật tư y 

tế Hà 

Nội

0105660557 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

100 Đầu nối an 

toàn cho 

bệnh nhân nhi

Đầu nối an 

toàn cho bệnh 

nhân nhi

Không độc, không 

gây sốt

Hãng: 

Terumo 


 Trung quốc 25 cái/ 

hộp

Cái 2.850 65.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Xuất 

nhập 

khẩu 

công 

nghệ 

thiết bị 

vật tư y 

tế Hà 

Nội

0105660557 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

190 Lam kính 

dùng cho xét 

nghiệm hóa 

mô miễn dịch 

Lam kính 

dùng cho xét 

nghiệm hóa 

mô miễn dịch 

Làm bằng chất liệu 

thủy tinh, có chất 

kết dính tạo thành 

từ công nghệ tĩnh 

điện được phủ trên 

bề mặt kính tại vị 

trí dự kiến gắn 

bệnh phẩm

 Diapath  Ý 72 cái/hộp Hộp 255 716.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Xuất 

nhập 

khẩu 

công 

nghệ 

thiết bị 

vật tư y 

tế Hà 

Nội

0105660557 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

192 Lam kính 

nhuộm hóa 

mô miễn 

dịch cho máy 

Xmart Elite

Lam kính 

nhuộm hóa 

mô miễn dịch 

cho máy 

Xmart Elite

Lam kính có một 

góc được phủ mờ 

để viết được ký 

hiệu tiêu bản

 Diapath  Ý 72 cái/hộp Hộp 26 716.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Xuất 

nhập 

khẩu 

công 

nghệ 

thiết bị 

vật tư y 

tế Hà 

Nội

0105660557 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

195 Lamen 20 x 

40

Lamen 20 x 40 Không mốc, không 

xước

 

Marienfeld

 Đức 100 

cái/hộp

Hộp 422 104.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Xuất 

nhập 

khẩu 

công 

nghệ 

thiết bị 

vật tư y 

tế Hà 

Nội

0105660557 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

20 Băng kéo 

tiêu bản 

(Smeal, 

Ribbon SPS)

Băng kéo tiêu 

bản (Smeal, 

Ribbon SPS)

Dùng cho máy kéo 

lam Auto Slide 

Siemens  Mỹ 1 cái/hộp Hộp 9 23.600.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Phương 

Đông

0101088272 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

22 Băng mực 

(PRINTER, 

INK 

RIBBON 

SPS)

Băng mực 

(PRINTER, 

INK RIBBON 

SPS)

In chữ hoặc số rõ 

nét trên lam kính, 

không bị bong tróc 

hoặc phai nhạt

Siemens  Mỹ 1 cái/hộp Hộp 39 6.950.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Phương 

Đông

0101088272 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

24 Bi từ đo 

quang

Bi từ đo quang Đóng gói: 144 

chiếc/hộp, dùng 

cho xét nghiệm 

đông máu

Chrono-

Log

 Mỹ 144 

chiếc/hộp

Hộp 80 3.545.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Phương 

Đông

0101088272 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

71 Cóng đo 

huyết tương

Cóng đo 

huyết tương

Thể tích 0,6 ml, 

dùng cho xét 

nghiệm đông máu

Medirox Thụy Điển 0,6 

ml/chiếc

Chiếc 3.000 10.500 Vật tư 

tiêu 

hao 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

0101088272 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

72 Cóng đo máu 

toàn phần

Cóng đo máu 

toàn phần

Thể tích 1 ml, dùng 

cho xét nghiệm 

đông máu

Medirox Thụy Điển 1ml/chiếc Chiếc 1.000 10.500 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Phương 

Đông

0101088272 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

73 Cóng đo 

quang 

(Cuvette, 

450µl)

Cóng đo 

quang 

(Cuvette, 

450µl)

Đóng gói: 144 

chiếc/hộp, dùng 

cho xét nghiệm 

đông máu

Chrono-

Log

 Mỹ 144 

chiếc/hộp

Hộp 80 3.485.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Phương 

Đông

0101088272 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

83 Cuvettes 

dùng cho 

máy xét 

nghiệm miễn 

dịch Centaur 

XPT

Cuvettes dùng 

cho máy xét 

nghiệm miễn 

dịch Centaur 

XPT

18000093

8/PCBA-

HCM

Đóng gói 3.000 

cái/hộp, phù hợp 

với quy trình xét 

nghiệm sinh hóa

Siemens Mỹ 3000 cái/ 

hộp

Hộp 150 3.340.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Phương 

Đông

0101088272 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

84 Cuvette phản 

ứng dùng cho 

máy BN 

Cuvette phản 

ứng dùng cho 

máy BN 

18000094

1/PCBA-

HCM

Đóng gói 300x9 

cuvette/hộp, phù 

hợp với quy trình 

Siemens Mỹ 300 x 9 

cuvette/hộ

p

Hộp 35 6.335.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

0101088272 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

138 Giếng tiền 

pha loãng 

mẫu dùng 

cho máy Bn 

Giếng tiền 

pha loãng 

mẫu dùng cho 

máy Bn 

18000094

1/PCBA-

HCM

Đóng gói: 1.100x6 

giếng/hộp,phù hợp 

với quy trình xét 

nghiệm sinh hóa

Siemens Mỹ 1100 x 6 

giếng/hộp

Hộp 15 5.722.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

0101088272 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

Page 46



Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

172 Kim chọc hút 

tủy xương 

một lần

Kim chọc hút 

tủy xương 

một lần

Kim đường kính 

11G, dài 102mm

German 

Medical 

Technolog

y (GMT)

 Trung 

Quốc

1 cái/túi Cái 16.640 177.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Phương 

0101088272 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

187 Kìm vuốt 

máu

Kìm vuốt máu Có chức năng 

chống trượt, Tay 

cầm có thể xoay 

được 

JMS 

Singapore, 


 

Đài Loan

10 cái/hộp Cái 60 2.985.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Phương 

Đông

0101088272 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

188 Lam kính 

(Hematology 

glass Slide) 

dùng cho 

máy xét 

nghiệm huyết 

học Advia 

Autoslide

Lam kính 

(Hematology 

glass Slide) 

dùng cho máy 

xét nghiệm 

huyết học 

Advia 

Autoslide

18000195

1/PCBA-

HCM

Lam kính sạch 

mịn, trong, không 

mốc, không xước, 

không có nốt sần

Matsunami 

 sản xuất 

cho 

Siemens,

 Nhật Bản 100 

slide/hộp

Hộp 792 1.798.300 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Phương 

Đông

0101088272 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

288 Sample cup 

dùng cho 

máy xét 

nghiệm 

Centaur XPT

Sample cup 

dùng cho máy 

xét nghiệm 

Centaur XPT

17000233

9/PCBA-

HCM

Đóng gói: 1.500 

cái/hộp, phù hợp 

với quy trình xét 

nghiệm sinh hóa

Siemens  Mỹ 1 x 100 

chiếc

Hộp 6 6.725.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Phương 

Đông

0101088272 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

289 Sample Tip 

dùng cho 

máy xét 

nghiệm 

Centaur XPT

Sample Tip 

dùng cho máy 

xét nghiệm 

Centaur XPT

18000093

8/PCBA-

HCM

Đóng gói: 6.480 

cái/hộp, phù hợp 

với quy trình xét 

nghiệm sinh hóa

Siemens  Mỹ 100 

Cái/hộp

Hộp 30 9.440.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Phương 

Đông

0101088272 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

15 Băng dính 

chỉ thị nhiệt

Băng dính chỉ 

thị nhiệt

Băng keo được 

thiết kế có độ co 

giãn tốt, chịu được 

nhiệt độ cao trong 

suốt quá trình tiệt 

trùng

BMS/Wip

ak- Phần 

Lan/Việt 

Nam

Cái/Túi Cuộn 150 79.560 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Thiết bị 

y tế 

TDM

0102377679 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

312 Túi ép dẹt có 

nếp gấp loại 

25 cm x 

100m

Túi ép dẹt có 

nếp gấp loại 

25 cm x 100m

Dạng túi dễ mở, có 

3 đường hàn biên 

liên tiếp có tác 

dụng chống rách, 

dễ dàng tách lớp 

film khỏi lớp giấy 

mà không gây rách

BMS/Wip

ak- Phần 

Lan/Việt 

Nam

Cuộn/túi Cuộn 80 999.560 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Thiết bị 

y tế 

TDM

0102377679 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

313 Túi ép dẹt 

rộng 10cm x 

dài 200m

Túi ép dẹt 

rộng 10cm x 

dài 200m

Dạng túi dễ mở, có 

3 đường hàn biên 

liên tiếp có tác 

dụng chống rách, 

dễ dàng tách lớp 

film khỏi lớp giấy 

mà không gây rách

BMS/Wip

ak- Phần 

Lan/Việt 

Nam

Cuộn/túi Cuộn 50 427.119 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Thiết bị 

y tế 

TDM

0102377679 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

314 Túi ép dẹt 

rộng 15cm x 

dài 200m

Túi ép dẹt 

rộng 15cm x 

dài 200m

Dạng túi dễ mở, có 

3 đường hàn biên 

liên tiếp có tác 

dụng chống rách, 

dễ dàng tách lớp 

film khỏi lớp giấy 

mà không gây rách

BMS/Wip

ak- Phần 

Lan/Việt 

Nam

Cuộn/túi Cuộn 40 641.063 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Thiết bị 

y tế 

TDM

0102377679 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

315 Túi ép dẹt 

rộng 20cm x 

dài 200m

Túi ép dẹt 

rộng 20cm x 

dài 200m

Dạng túi dễ mở, có 

3 đường hàn biên 

liên tiếp có tác 

dụng chống rách, 

dễ dàng tách lớp 

film khỏi lớp giấy 

mà không gây rách

BMS/Wip

ak- Phần 

Lan/Việt 

Nam

Cuộn/túi Cuộn 70 854.623 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Thiết bị 

y tế 

TDM

0102377679 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

316 Túi ép dẹt 

rộng 30cm x 

dài 200m

Túi ép dẹt 

rộng 30cm x 

dài 200m

Dạng túi dễ mở, có 

3 đường hàn biên 

liên tiếp có tác 

dụng chống rách, 

dễ dàng tách lớp 

film khỏi lớp giấy 

mà không gây rách

BMS/Wip

ak- Phần 

Lan/Việt 

Nam

Cuộn/túi Cuộn 180 1.277.901 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Thiết bị 

y tế 

TDM

0102377679 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

145 Hộp cắm đầu 

côn vàng 

Hộp cắm đầu 

côn vàng 

Vật liệu: Nhựa AHN Đức Cái Cái 12 38.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Xuất 

nhập 

khẩu kỹ 

thuật 

Technim

ex

0101192851 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

146 Hộp cắm đầu 

côn xanh 

Hộp cắm đầu 

côn xanh 

Vật liệu: Nhựa AHN Đức Cái Cái 12 43.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Xuất 

nhập 

khẩu kỹ 

thuật 

Technim

ex

0101192851 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

38 Bộ túi xử lý 

máu dây rốn 

(gồm 3 túi: 

200, 150, 

25ml)

Bộ túi xử lý 

máu dây rốn 

(gồm 3 túi: 

200, 150, 

25ml)

Mỗi bộ túi xử lý 

(gồm 3 túi) được 

đóng trong 1 túi 

Plastic riêng biệt

Cesca 

Therapeuti

cs 

(Thermoge

nesis- Mỹ)

Xuất xứ: 

Mexico

24 bộ/hộp Bộ 720 1.839.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Khoa 

học 

công 

nghệ 

Thái 

Sơn

0106129028 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

306 Túi bao 

ngoài máu 

dây rốn 

(Overwarp 

bag)

Túi bao ngoài 

máu dây rốn 

(Overwarp 

bag)

Chất liệu bằng 

nhựa trong

 Cesca 

Therapeuti

cs 

(Thermoge

nesis- Mỹ)

Xuất xứ: 

Mỹ

100 

chiếc/hộp

Chiếc 720 255.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP 

Khoa 

học 

công 

nghệ 

Thái 

Sơn

0106129028 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

211 Mực in mã 

vạch

Mực in mã 

vạch

Loại Ruy băng mã 

vạch

Malaysia Malaysia 20 

cuộn/thùn

g

Cuộn 910 390.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Phát 

triển 

thương 

mại 

Thành 

Đạt

0104068757 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

220 Nhãn dán mã 

vạch PVC 2 

đế

Nhãn dán mã 

vạch PVC 2 đế

Loại 2 đế dán Malaysia Malaysia 14 

cuộn/thùn

g

Cuộn 386 1.080.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Phát 

triển 

thương 

mại 

Thành 

Đạt

0104068757 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

221 Nhãn dán mã 

vạch PVC 

màu 1 đế

Nhãn dán mã 

vạch PVC 

màu 1 đế

Loại 1 đế dán Malaysia Malaysia 12 

cuộn/thùn

g

Cuộn 2.232 460.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Phát 

triển 

thương 

mại 

Thành 

Đạt

0104068757 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

21 Bảng mạch 

xử lý tín hiệu 

cho máy định 

nhóm máu tự 

động PK 

7300

Bảng mạch 

xử lý tín hiệu 

cho máy định 

nhóm máu tự 

động PK 7300

TKHQ số 

10187466

0160

Là bảng mạch xử 

lý tín hiệu của máy 

định nhóm máu tự 

động PK 7300 mà 

bên mời thầu đang 

sử dụng

Beckman 

Coulter/ 

 Nhật Bản, 

Mỹ

Chiếc Chiếc 2 276.100.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

25 Bình nhựa 

chứa dung 

dịch pha 

loãng máy 

PK7300

Bình nhựa 

chứa dung 

dịch pha 

loãng máy 

PK7300

TKHQ số 

10085873

0711

Dùng cho máy xét 

nghiệm sàng lọc 

máu PK 7300

Beckman 

Coulter/ 

 Nhật Bản, 

Mỹ

Bình Bình 30 2.200.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

29 Bộ bảo trì 

(PMI kít for 

Navios) dùng 

cho máy 

Navios

Bộ bảo trì 

(PMI kít for 

Navios) dùng 

cho máy 

Navios

Đóng gói 1 bộ/hộp, 

dùng để bảo trì 

máy Navios

Beckman 

Coulter/ 

 Nhật Bản, 

Mỹ

1 bộ/hộp Bộ 1 50.160.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

41 Bơm hút 

dùng cho 

máy Ultra2 

Variant

Bơm hút dùng 

cho máy 

Ultra2 Variant

TKHQ số 

10194774

1560

Đóng gói 1 

chiếc/hộp, dùng để 

bảo trì cho máy 

ULtra2 Variant

Trinity 

Biotech 

 Mỹ 1 chiếc/túi Chiếc 1 2.090.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

42 Bơm hút 

dung dịch 

rửa dùng cho 

máy PK 7300

Bơm hút dung 

dịch rửa dùng 

cho máy PK 

7300

Đóng gói 1 

chiếc/hộp, dùng để 

bảo trì cho máy 

PK7300

Beckman 

Coulter/

 Nhật Bản, 

Mỹ

1 

chiếc/hộp

Chiếc 4 4.290.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

43 Bơm Sheath 

(Sheath 

Pump) dùng 

cho máy 

Navios

Bơm Sheath 

(Sheath 

Pump) dùng 

cho máy 

Navios

Dùng cho máy 

Navios, dùng để 

bảo trì cho máy 

Navios

Beckman 

Coulter/

 Nhật Bản, 

Mỹ

1 Cái/ Túi Cái 1 44.440.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

57 Bóng đèn 

dùng cho 

máy PK 7300

Bóng đèn 

dùng cho máy 

PK 7300

Dùng cho máy xét 

nghiệm sàng lọc 

PK 7300, dùng để 

bảo trì cho máy 

PK7300

Beckman 

Coulter/

 Nhật Bản, 

Mỹ

1 

chiếc/hộp

Chiếc 4 16.445.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

70 Cóng đo 

hồng cầu 

mẫu máy PK 

7300

Cóng đo hồng 

cầu mẫu máy 

PK 7300

Đóng gói 5 

cái/hộp, dùng cho 

xét nghiệm miễn 

dịch

Beckman 

Coulter/

 Nhật Bản, 

Mỹ

5 cái/hộp Cái 10 6.820.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

74 Cóng đựng 

hóa chất máy 

PK 7300

Cóng đựng 

hóa chất máy 

PK 7300

Đóng gói 16 

cái/hộp,  dùng cho 

xét nghiệm miễn 

dịch

Beckman 

Coulter/

 Nhật Bản, 

Mỹ

16 cái/hộp Hộp 4 9.680.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

76 Cóng phản 

ứng cho máy 

miễn dịch 

LIAISON 

Cóng phản 

ứng cho máy 

miễn dịch 

LIAISON 

17000051

0/PCBA-

HN

Đóng gói 6x6x64 

reaction ,  dùng 

cho xét nghiệm 

miễn dịch

Greine 

Bio-one/ 

Đức sản 

xuất cho 

Diasorin 

S.p.A/ Ý

6x64 

reation 

modul/hộ

p

Hộp 50 4.200.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

77 Cột sắc ký để 

định lượng 

thành phần 

Hemoglobin 

dùng cho 

máy Ultra2 

Variant

Cột sắc ký để 

định lượng 

thành phần 

Hemoglobin 

dùng cho máy 

Ultra2 Variant

TKHQ số 

10234745

1400

Đóng gói 

1chiếc/hộp, dùng 

để bảo trì cho máy 

Ultra2 Variant

Trinity 

Biotech

Trinity 

Biotech/Mỹ

1 cột/túi Cột 38 55.860.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

80 Cuvette ACL 

Top dùng 

cho máy xét 

nghiệm đông 

máu ACL 

Top

Cuvette ACL 

Top dùng cho 

máy xét 

nghiệm đông 

máu ACL Top

19000017

3/PCBA-

HN

Đóng gói 2.400 

Cuvettes -600 Stríp 

(4 

Cuvettes/strip)/hộp, 

 dùng cho XN đông 

máu

Biokit S.A.  Tây Ban 

Nha sản 

xuất cho 

Instrumentat

ion 

Laboratory 

Company/ 

Mỹ

2.400 

cóng/hộp

Hộp 250 11.025.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

81 Cuvette 

Acustar dùng 

cho máy xét 

nghiệm đông 

máu Acustar

Cuvette 

Acustar dùng 

cho máy xét 

nghiệm đông 

máu Acustar

19000002

4/PCBA-

HN

Đóng gói 1.400 

cóng/hộp, dùng 

cho XN đông máu

Biokit S.A.  Tây Ban 

Nha sản 

xuất cho 

Instrumentat

ion 

Laboratory 

Company/ 

Mỹ

1.400 

cóng/hộp

Hộp 10 11.686.500 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

82 Cuvette dùng 

cho máy 

phân tích tế 

bào nước tiểu

Cuvette dùng 

cho máy phân 

tích tế bào 

nước tiểu

19000178

2/PCBA-

HN

Đóng gói 600 

cái/hộp, dùng cho 

xét nghiệm tế bào

77 

Elektronik

a Kft.,

,Hungary 600 

cái/hộp

Hộp 53 17.157.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

98 Đầu hút bệnh 

phẩm pha 

loãng dùng 

cho máy PK 

7300

Đầu hút bệnh 

phẩm pha 

loãng dùng 

cho máy PK 

7300

Đóng gói: 1 

chiếc/hộp, dùng để 

bảo trì cho máy PK 

7300

Beckman 

Coulter

Beckman 

Coulter/ 

Nhật Bản, 

Mỹ

1 

chiếc/hộp

Chiếc 4 23.100.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

112 Đèn Halogen 

dùng cho 

máy Ultra2 

Variant

Đèn Halogen 

dùng cho máy 

Ultra2 Variant

TKHQ số 

10194774

1560

Dùng cho máy 

Ultra2 Variant, 

dùng để bảo trì cho 

máy Utral2 Variant

Trinity 

Biotech 

Mỹ 1 chiếc/túi Chiếc 1 6.930.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

113 Đèn UV 

dùng cho 

máy Ultra2 

Variant

Đèn UV dùng 

cho máy 

Ultra2 Variant

TKHQ số 

10194774

1560

Dùng cho máy 

Ultra2 Variant, 

dùng để bảo trì cho 

máy Utral2 Variant

Trinity 

Biotech 

Mỹ 1 

chiếc/hộp

Chiếc 1 28.600.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

124 DxH SMS 

Ribon dùng 

cho máy đếm 

tế bào

DxH SMS 

Ribon dùng 

cho máy đếm 

tế bào

TKHQ số 

10185113

8432

Dùng cho hệ thống 

kéo lam tự động

Beckman 

Coulter

 Mỹ 1 

Cartridge/

hộp

Hộp 16 19.108.100 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

165 Khối chứa 

kim hút dùng 

cho máy PK 

7300

Khối chứa 

kim hút dùng 

cho máy PK 

7300

TKHQ số 

10229249

3920

Dùng để bảo trì 

cho máy PK7300

Beckman 

Coulter

 Nhật Bản, 

Mỹ

1 bộ/hộp Bộ 4 4.840.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

166 Khối điều 

chỉnh áp lực 

mẫu (Sample 

pressure 

Khối điều 

chỉnh áp lực 

mẫu (Sample 

pressure 

TKHQ số 

10179839

0850

Dùng để bảo trì 

cho máy Navios 

Beckman 

Coulter

 Nhật Bản, 

Mỹ

1 Cái/ Túi Cái 1 64.900.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 
167 Khối điều 

chỉnh áp lực 

Sheath 

(Sheath 

pressure 

regulator) 

dùng cho 

máy Navios

Khối điều 

chỉnh áp lực 

Sheath 

(Sheath 

pressure 

regulator) 

dùng cho máy 

Navios

TKHQ số 

10179839

0850

Dùng để bảo trì 

cho máy Navios 

Beckman 

Coulter

 Nhật Bản, 

Mỹ

1 Cái/ Túi Cái 1 65.450.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

168 Khối rửa kim 

hút (Sample 

head) dùng 

cho máy 

Navios

Khối rửa kim 

hút (Sample 

head) dùng 

cho máy 

Navios

TKHQ số 

10201974

6250

Dùng cho máy 

Navios 

Beckman 

Coulter

 Nhật Bản, 

Mỹ

1 Cái/ Túi Cái 1 30.800.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

175 Kim hút hóa 

chất (R 

Probe) dùng 

cho máy PK 

7300

Kim hút hóa 

chất (R 

Probe) dùng 

cho máy PK 

7300

Kim hút hóa chất 

dùng để bảo trì cho 

máy PK 7300

Beckman 

Coulter

 Nhật Bản, 

Mỹ

1 

chiếc/hộp

Chiếc 6 22.110.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

176 Kim hút mẫu 

215 dùng cho 

máy Ultra2 

Variant

Kim hút mẫu 

215 dùng cho 

máy Ultra2 

Variant

TKHQ số 

10194774

1560

Kim hút mẫu 215 

dùng cho máy 

Ultra2 

Trinity 

Biotech 

Mỹ 1 

chiếc/hộp

Chiếc 1 5.500.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

177 Kim hút tế 

bào (Cell 

probe) dùng 

cho máy PK 

7300

Kim hút tế 

bào (Cell 

probe) dùng 

cho máy PK 

7300

TKHQ số 

10081500

1560

Kim hút tế bào 

dùng để bảo trì cho 

máy PK 7300 

Beckman 

Coulter

 Nhật Bản, 

Mỹ

1 

chiếc/hộp

Chiếc 6 30.360.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

189 Lam kính 

dùng cho 

máy DxH 

slidemaker 

stainer

Lam kính 

dùng cho máy 

DxH 

slidemaker 

stainer

TKHQ số 

10243279

9230

Lam kính trong 

suốt, không mốc, 

không xước

Beckman 

Coulter

 Nhật Bản, 

Mỹ

20 x 72 

slides/ 

hộp

Hộp 92 25.000.500 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

202 Màng bơm 

chân không 

dùng cho 

máy PK 7300

Màng bơm 

chân không 

dùng cho máy 

PK 7300

TKHQ số 

10229249

3920

Phù hợp với máy 

xét nghiệm sàng 

lọc máu PK 7300

Beckman 

Coulter

 Nhật Bản, 

Mỹ

1 

chiếc/hộp

Chiếc 4 5.060.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

235 Ống đựng 

mẫu xanh 12 

x75ml dùng 

cho máy 

Flow 

cytometry

Ống đựng 

mẫu xanh 12 

x75ml dùng 

cho máy Flow 

cytometry

TKHQ số 

10146436

0760

Lãm XN phân tích 

tế bào CD

Beckman 

Coulter 

Mỹ 250 

ống/túi

Túi 20 1.584.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

272 Phin lọc 

dùng cho 

máy Ultra2 

Variant

Phin lọc dùng 

cho máy 

Ultra2 Variant

TKHQ số 

10147647

5000

Dùng để bảo trì 

cho máy Ultra2 

Variant

Trinity 

Biotech

Mỹ 10 

chiếc/túi

Túi 9 5.764.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

273 Phin lọc 

Sheath  2um 

dùng cho 

máy Navios

Phin lọc 

Sheath  2um 

dùng cho máy 

Navios

Dùng để bảo trì 

cho máy Navios 

Beckman 

Coulter

 Nhật Bản, 

Mỹ

1 Cái/ Túi Cái 1 17.380.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

280 Plate máy PK 

7300 

Plate máy PK 

7300 

TKHQ số 

10136168

5350

Dùng để bảo trì 

cho máy PK7300

Beckman 

Coulter

 Nhật Bản, 

Mỹ

12 cái/bộ Cái 240 1.760.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 
283 Reaction 

modul cho 

máy Maglumi

Reaction 

modul cho 

máy Maglumi

TKHQ số 

10246802

6510

Đóng gói: 6x64 

cái/thùng, dùng để 

XN sinh hóa

Snibe/

Trung Quốc

6x64 

cái/thùng

Thùng 30 5.265.330 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

284 Reaction 

vercel cho 

máy DXI800

Reaction 

vercel cho 

máy DXI800

19000045

8/PCBA-

HN

Đóng gói: 1.000 

cái/túi, dùng để 

XN sinh hóa

Beckman 

Coulter

Mỹ 1.000 

cái/túi

Túi 120 2.530.500 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

285 Sample cup 

0,5ml dùng 

cho máy 

đông máu và 

Sinh hóa tự 

động

Sample cup 

0,5ml dùng 

cho máy đông 

máu và Sinh 

hóa tự động

17000136

0/PCBA-

HN

Đóng gói: 1.000 

cái/túi, dùng để 

XN sinh hóa

MEUS 

S.r.l./ Ý 

sản xuất 

cho Globe 

Scientific

Mỹ 1.000 

cái/túi

Túi 12 2.310.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

286 Sample cup 

2,0ml

Sample cup 

2,0ml

17000136

0/PCBA-

HN

Đóng gói: 1.000 

cái/túi, dùng để 

XN sinh hóa

MEUS 

S.r.l./ Ý 

sản xuất 

cho Globe 

Scientific

Mỹ 1.000 

cái/túi

Túi 30 2.310.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW303 Thanh xếp 

mẫu máy PK 

7300

Thanh xếp 

mẫu máy PK 

7300

TKHQ số 

10218802

7910

Đóng gói: 10 

cái/hộp, dùng để 

bảo trì máy PK7300

Beckman 

Coulter

 Nhật Bản, 

Mỹ

10 cái/hộp Cái 100 1.287.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

319 Van 2 ngả 

(Valve, 2-

way. N.C) 

dùng cho 

máy Navios

Van 2 ngả 

(Valve, 2-

way. N.C) 

dùng cho máy 

Navios

TKHQ số 

10179839

0850

Dùng để bảo trì 

máy Navios

Beckman 

Coulter

 Nhật Bản, 

Mỹ

1 Cái/ Túi Cái 1 11.880.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

320 Van 2 ngả 

(Valve, 2-

way. N.O) 

dùng cho 

máy Navios

Van 2 ngả 

(Valve, 2-

way. N.O) 

dùng cho máy 

Navios

Dùng để bảo trì 

máy Navios

Beckman 

Coulter

 Nhật Bản, 

Mỹ

1 Cái/ Túi Cái 1 19.140.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

321 Van 3 ngả 

(Valve, 3-

way) dùng 

cho máy 

Navios

Van 3 ngả 

(Valve, 3-

way) dùng 

cho máy 

Navios

TKHQ số 

10179839

0850

Dùng để bảo trì 

máy Navios

Beckman 

Coulter

 Nhật Bản, 

Mỹ

1 Cái/ Túi Cái 1 11.330.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

322 Van hút dung 

dịch rửa 

dùng cho 

máy PK 7300

Van hút dung 

dịch rửa dùng 

cho máy PK 

7300

TKHQ số 

10183355

6420

Dùng để bảo trì 

máy Navios

Beckman 

Coulter

 Nhật Bản, 

Mỹ

1 chiếc/túi Chiếc 4 2.530.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

325 Xylanh hút 

bệnh phẩm 

dùng cho 

máy PK 7300

Xylanh hút 

bệnh phẩm 

dùng cho máy 

PK 7300

TKHQ số 

10081500

1560

Dùng để bảo trì 

máy PK7300

Beckman 

Coulter

 Nhật Bản, 

Mỹ

1 chiếc/túi Chiếc 6 6.820.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

326 Xylanh hút 

hóa chất 

dùng cho 

máy PK 7300

Xylanh hút 

hóa chất dùng 

cho máy PK 

7300

TKHQ số 

10081500

1560

Dùng để bảo trì 

máy PK7300

Beckman 

Coulter

 Nhật Bản, 

Mỹ

1 chiếc/túi Chiếc 6 6.820.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Kỹ 

thuật 

Thanh 

Hà

0101877171 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

85 Dao nối vô 

trùng 

Dao nối vô 

trùng 

Không nóng chảy,  

không để lại tro sau 

khi cắt nối dây túi 

máu

TERUMO  Nhật Bản 5.600 

chiếc/thùn

g

Chiếc 28.200 39.900 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thanh 

Phương

0101060894 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

123 Dụng cụ lấy 

mẫu 

Dụng cụ lấy 

mẫu 

Dùng để lấy mẫu 

trong túi tế bào gốc

TERUMO  Nhật Bản 50 cái/hộp Cái 1.000 66.150 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thanh 

Phương

0101060894 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

180 Kim luồn 

tĩnh mạch 

(loại không 

cổng, không 

cánh)

Kim luồn tĩnh 

mạch (loại 

không cổng, 

không cánh)

Vật liệu ống thông 

bằng ETFE

TERUMO,  Philippin 50 cái/hộp Cái 250.000 8.610 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thanh 

Phương

0101060894 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

28 Bình nuôi 

cấy 25cm
2 

không có 

màng lọc

Bình nuôi cấy 

25cm
2 

không 

có màng lọc

Nắp không có 

màng lọc thông khí 

và ngăn vi khuẩn, 

cỡ màng 0,2 µm

Corning Mỹ /TQ

430168

500 

chiếc/thùn

g

Chiếc 10.000 20.900 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

khoa 

học 

Việt 

Anh

0101101276 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

93 Đầu côn 

trắng 10µl

Đầu côn trắng 

10µl

Độ dài đầu côn từ 

4-5 cm

Corning  Mỹ 
 1.000 

cái/túi

Cái 316.000 250 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

khoa 

học 

Việt 

Anh

0101101276 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

95 Đầu côn 

vàng 200µl 

chia vạch 

Đầu côn vàng 

200µl chia 

vạch 

Không bám dính 

hóa chất khi hút

Corning  Mỹ 
 1.000 

cái/túi

Cái 462.500 185 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

khoa 

học 

Việt 

Anh

0101101276 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

119 Đĩa Petri 

d=100 mm 

(Cell Culture 

Dish, With 

Vents, 

100*20 mm, 

Sterile)

Đĩa Petri 

d=100 mm 

(Cell Culture 

Dish, With 

Vents, 

100*20 mm, 

Sterile)

Chất liệu nhựa 

cứng, trong

Corning  Mỹ /TQ 500 

chiếc/thùn

g

Chiếc 500 12.540 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

khoa 

học 

Việt 

Anh

0101101276 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

120 Đĩa Petri 

d=35 mm 

(Cell Culture 

Dish, With 

Vents, 35*10 

mm, Sterile) 

Đĩa Petri 

d=35 mm 

(Cell Culture 

Dish, With 

Vents, 35*10 

mm, Sterile) 

Chất liệu nhựa 

cứng, trong

Corning  Mỹ /TQ 500 

chiếc/thùn

g

Chiếc 1.500 4.140 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

khoa 

học 

Việt 

Anh

0101101276 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

233 Ống đo 

quang cho 

máy Qubit

Ống đo quang 

cho máy Qubit

Vật liệu: 

Polypropylene

Invitrogen 

- 

ThermoFis

her 

Scientific

-Mỹ 

500 

cái/túi

Cái 8.000 6.290 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

khoa 

học 

Việt 

Anh

0101101276 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

245 Ống nghiệm 

5ml dùng 

cho máy 

Flow 

cytometry 

BD canto

Ống nghiệm 

5ml dùng cho 

máy Flow 

cytometry BD 

canto

Kích thước 12 x 

75ml, Chất liệu 

nhựa Polystyrene

Corning - Mỹ/Mexico

Brand: 

Falcon

352054

1.000 

chiếc/thùn

g

Chiếc 13.000 4.050 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

khoa 

học 

Việt 

Anh

0101101276 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

3 ARC 

reaction 

vessels (dùng 

cho máy 

Architect)

ARC reaction 

vessels (dùng 

cho máy 

Architect)

Đóng gói: 500 

cái/túi

Abbott Mỹ, sx tại 

Mỹ 

500 

cái/túi 

Túi 1.620 688.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

Việt Ba

0100916798 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

4 ARC. 

Sample cup 

(dùng cho 

máy 

Architect) 

ARC. Sample 

cup (dùng cho 

máy Architect) 

Đóng gói: 1.000 

cái/hộp

Abbott Mỹ, sx tại 

Mỹ 

1000 cái/ 

hộp

Hộp 21 596.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

Việt Ba

0100916798 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

5 ARC. 

Septum 

(dùng cho 

máy 

Architect)

ARC. Septum 

(dùng cho 

máy Architect)

Đóng gói: 200 

cái/hộp

Abbott Mỹ, sx tại 

Mỹ 

200 

cái/hộp 

Hộp 42 5.148.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

Việt Ba

0100916798 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

67 Cốc chứa 

mẫu (Alinity 

Sample 

Cups) dùng 

cho máy 

Alinity 

Cốc chứa mẫu 

(Alinity 

Sample Cups) 

dùng cho máy 

Alinity 

Đóng gói: 1.000 

cái/hộp

Abbott Mỹ, sx tại 

Mỹ 

1000 cái/ 

hộp

Hộp 1 596.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

Việt Ba

0100916798 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

75 Cóng phản 

ứng (Alinity 

Reaction 

vesseles) 

dùng cho 

máy Alinity 

Cóng phản 

ứng (Alinity 

Reaction 

vesseles) 

dùng cho máy 

Alinity 

Đóng gói: 500 

cái/hộp

Abbott Mỹ, sx tại 

Mỹ 

500 

cái/túi 

Túi 500 688.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

Việt Ba

0100916798 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

218 Nắp thay thế 

cho hộp hóa 

chất 

(Reagent 

Nắp thay thế 

cho hộp hóa 

chất (Reagent 

Replacement 

Đóng gói: 100 

cái/hộp

Abbott Mỹ, sx tại 

Mỹ 

100 

cái/hộp

Hộp 15 1.249.270 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

Việt Ba

0100916798 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 
219 Nắp thay thế 

cho hộp

 mẫu chuẩn, 

mẫu 

chứng(Calibr

ator/Control 

Replacement 

Caps) dùng 

cho máy 

Alinity 

Nắp thay thế 

cho hộp

 mẫu chuẩn, 

mẫu 

chứng(Calibrat

or/Control 

Replacement 

Caps) dùng 

cho máy 

Alinity 

Đóng gói: 100 

cái/hộp

Abbott Mỹ, sx tại 

Mỹ 

100 

cái/hộp

Hộp 5 1.302.510 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

Việt Ba

0100916798 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

228 Ống chạy 

PCR dạng 

thanh (0,1ml 

8 - Well PCR 

Strip Tubes), 

Clear tube

Ống chạy 

PCR dạng 

thanh (0,1ml 

8 - Well PCR 

Strip Tubes), 

Clear tube

Thể tích 0,1ml, - 

Chịu được hóa chất 

ăn mòn

Scientific 

Specialties 

 Inc 

(SSI-Mỹ) 8 

tube/trip, 

120 

trip/hộp

Hộp 50 2.420.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

khoa 

học kỹ 

thuật 

Việt 

Huy

0304444286 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

229 Ống chạy 

PCR dạng 

thanh (0,1ml 

8 - Well PCR 

Strip Tubes), 

White tube

Ống chạy 

PCR dạng 

thanh (0,1ml 

8 - Well PCR 

Strip Tubes), 

White tube

Thể tích 0,1ml, - 

Chịu được hóa chất 

ăn mòn

Scientific 

Specialties 

 Inc 

(SSI-Mỹ) 8 

tube/trip, 

120 

trip/hộp

Hộp 50 2.420.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

khoa 

học kỹ 

thuật 

Việt 

Huy

0304444286 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

230 Ống chạy 

PCR dạng 

thanh (0,2ml 

8 – Well 

PCR Strip 

Tubes)

Ống chạy 

PCR dạng 

thanh (0,2ml 

8 – Well PCR 

Strip Tubes)

Thể tích 0,2ml, - 

Chịu được hóa chất 

ăn mòn

Scientific 

Specialties 

 Inc 

(SSI-Mỹ) 8 

tube/trip, 

120 

trip/hộp

Hộp 260 2.420.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

khoa 

học kỹ 

thuật 

Việt 

Huy

0304444286 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

90 Đầu côn 30µl 

có lọc

Đầu côn 30µl 

có lọc

Không bám dính 

hóa chất khi hút

Accumax Ấn Độ 96 cái/hộp Cái 44.160 1.580 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Khoa 

học kỹ 

thuật 

Vietlab

0102800460 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

96 Đầu côn 

xanh 1000µl

Đầu côn xanh 

1000µl

Vật liệu: 

Polypropylene

Accumax Ấn Độ Cái 112.500 252 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Khoa 

học kỹ 

thuật 

Vietlab

0102800460 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

150 Hộp lưu mẫu 

100 vị trí cho 

ống 1,5ml

Hộp lưu mẫu 

100 vị trí cho 

ống 1,5ml

Có 100 vị trí đặt 

ống ly tâm 

(eppendorp) thể 

tích 1,5ml

Biologix  Trung 

Quốc

30 

cái/thùng

Cái 701 92.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Khoa 

học kỹ 

thuật 

Vietlab

0102800460 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

231 Ống Cryo 

loại 2ml

Ống Cryo loại 

2ml

Nắp ống chặt, khít, 

không rò rỉ huyết 

tương trong quá 

trình bảo quản theo 

quy định, nắp có 

gioăng kín

Biologix  Trung 

Quốc

500 

chiếc/thùn

g

Chiếc 40.000 2.868 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Khoa 

học kỹ 

thuật 

Vietlab

0102800460 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

232 Ống Cryo 

loại 5ml

Ống Cryo loại 

5ml

Không chứa Dnase, 

Rnase, DNA 

người, không sinh 

nhiệt, không gây 

độc tế bào

Biologix  Trung 

Quốc

300 

chiếc/thùn

g

Chiếc 1.500 6.300 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Khoa 

học kỹ 

thuật 

Vietlab

0102800460 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

237 Ống 

eppendorf 

1,7 ml

Ống 

eppendorf 1,7 

ml

Chịu được nhiệt độ 

từ ≤ -80
0
C đến ≥ 

121
0
C

Extragene  Đài Loan 500 

cái/túi

Cái 109.500 480 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Khoa 

học kỹ 

thuật 

Vietlab

0102800460 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

238 Ống 

eppendorf  2 

ml

Ống 

eppendorf  2 

ml

Chịu được nhiệt độ 

từ ≤ -80
0
C đến ≥ 

121
0
C

Extragene  Đài Loan 400 

cái/túi

Cái 310.800 540 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Khoa 

học kỹ 

thuật 

Vietlab

0102800460 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

239 Ống Facon 

loại 15ml

Ống Facon 

loại 15ml

Nắp kín, không bị 

rò rỉ khi để nằm và 

khi ly tâm

Accumax Ấn Độ 50 cái/ túi Cái 15.000 3.790 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Khoa 

học kỹ 

thuật 

Vietlab

0102800460 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

240 Ống Facon 

loại 50ml

Ống Facon 

loại 50ml

Nắp kín, không bị 

rò rỉ khi để nằm và 

khi ly tâm

Accumax Ấn Độ 25 cái/túi Cái 7.250 4.760 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Khoa 

học kỹ 

thuật 

Vietlab

0102800460 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

241 Ống Facon 

loại 5ml

Ống Facon 

loại 5ml

Đáy tròn, thiết kế 

tự đứng, có gioăng 

silicon

Biologix  Trung 

Quốc

500 

cái/thùng

Cái 2.500 6.300 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Khoa 

học kỹ 

thuật 

Vietlab

0102800460 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

205 Mối nối vô 

trùng

Mối nối vô 

trùng

Chứa 1000 lần nối Fresenius 

Kabi AG

Cộng hòa 

Dominican

1000 mối 

nối/bộ

Mối nối 232.000 19.450 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Y tế 

Việt 

Tiến

0301445732 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

269 Phin lọc bạch 

cầu truyền 

tiểu cầu tại 

giường

Phin lọc bạch 

cầu truyền 

tiểu cầu tại 

giường

Năng lực lọc bạch 

cầu tới 10 đơn vị 

tiểu cầu

Fresenius 

Kabi AG

Ý 1 cái/gói Cái 1.000 609.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Y tế 

Việt 

Tiến

0301445732 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

111 Dây truyền 

máu

Dây truyền 

máu

Đầu cắm của dây 

truyền máu hình 

côn, tròn và phù 

hợp với túi máu 

Welford  Malaysia Cái/gói Bộ 138.200 20.350 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP Vật 

tư thiết 

bị và 

khoa 

học kỹ 

thuật

0102634823 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

154 Khẩu trang 

có than hoạt 

tính 

Khẩu trang có 

than hoạt tính 

Lớp vải lọc khí và 

lớp vải than hoạt 

tính (được ép 

100% than hoạt 

tính nguyên chất) 

không thấm nước, 

thoáng khí, không 

gây dị ứng da

Công ty 

TNHH 

Việt Hàn 

 Việt Nam 50 cái/hộp  Cái 92.000 712 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP Vật 

tư thiết 

bị và 

khoa 

học kỹ 

thuật

0102634823 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

236 Ống 

eppendorf 

1,5 ml

Ống 

eppendorf 1,5 

ml

Chịu được nhiệt độ 

từ ≤ -80
0
C đến ≥ 

121
0
C

Nantong 

Renon 

 Trung 

Quốc

500 

cái/túi

Cái 74.000 170 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP Vật 

tư thiết 

bị và 

khoa 

học kỹ 

thuật

0102634823 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

252 Ống nhựa 

EDTA

Ống nhựa 

EDTA

Ống chứa EDTA 

để kháng đông cho 

2ml máu

Công ty 

Cổ phần 

Đầu tư Y 

tế An Phú 

Việt Nam 100 

ống/hộp

Cái 1.000.000 580 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP Vật 

tư thiết 

bị và 

khoa 

học kỹ 

thuật

0102634823 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

18 Băng dính vô 

trùng 150 x 

90mm

Băng dính vô 

trùng 150 x 

90mm

Keo bám dính tốt, 

không gây kích 

ứng da

USM 

Healthcare 

 Việt Nam 25 

miếng/ 

hộp

Miếng 1.050 4.300 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Xuân 

Vy

0303669801 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

12 Ba chạc có 

dây nối

Ba chạc có 

dây nối

Khóa không hở, 

thông tốt, nhạy

Shandong  Trung 

Quốc

Cái 2.880 5.300 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

và dụng 

cụ Y 

khoa

0106150742 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

31 Bộ đo huyết 

áp trẻ em

Bộ đo huyết 

áp trẻ em

Đồng hồ chuẩn có 

vạch chia từ 20 

~300mmHg. Độ 

chính xác ± 

3mmHg

Tanaka 

ALPK2

 Nhật Bản Bộ/hộp Bộ 43 450.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

và dụng 

cụ Y 

khoa

0106150742 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

108 Dây truyền 

dịch đếm giọt 

Dây truyền 

dịch đếm giọt 

Có khóa và bánh 

xe để điều chỉnh 

tốc độ truyền dịch

Shandong 

-  Trung 

Quốc

Cái/gói Cái 2.540 38.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

và dụng 

cụ Y 

khoa

0106150742 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

143 Hộp bông 

cồn Inox 

ø10cm, cao 

12cm

Hộp bông cồn 

Inox ø10cm, 

cao 12cm

Vật liệu: Inox 304 CK Bình 

An 

 Việt Nam Chiếc 87 36.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

và dụng 

cụ Y 

khoa

0106150742 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

159 Khay chữ 

nhật: Kích 

thước 

30*40cm

Khay chữ 

nhật: Kích 

thước 

30*40cm

Vật liệu: Inox 304 CK Bình 

An 

 Việt Nam Cái 179 129.000 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

và dụng 

cụ Y 

khoa

0106150742 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

170 Kim cánh 

bướm: Các 

số 18, 22, 23, 

25

Kim cánh 

bướm: Các số 

18, 22, 23, 25

Mũi kim sắc ngọt, 

không có bavia

Shandong 

 Trung 

Quốc

Cái/túi Cái 21.000 900 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

và dụng 

cụ Y 

khoa

0106150742 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

199 Lọ lấy mẫu 

phân xét 

nghiệm

Lọ lấy mẫu 

phân xét 

nghiệm

Có thìa để lấy mẫu 

bệnh phẩm

3A/Bảo 

Anh

 Việt Nam Lọ 3.650 1.160 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

và dụng 

cụ Y 

khoa

0106150742 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

291 Sonde dạ dày 

các số

Sonde dạ dày 

các số

Trên thân ống có 

đánh dấu chia 

vạch: 45cm, 55cm, 

65cm và 75cm

Greetmed  Trung 

Quốc

Cái/túi Cái 1.320 3.500 Vật tư 

tiêu 

hao 

gồm 

327 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

và dụng 

cụ Y 

khoa

0106150742 706 ######## Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

8 Bộ kít Pool 

tiểu cầu và 

lọc bạch cầu 

(khối tiểu 

cầu poll lọc 

bạch cầu 8 

đơn vị từ 

2000 ml máu 

toàn phần)

Bộ kít Pool 

tiểu cầu và 

lọc bạch cầu 

(khối tiểu cầu 

poll lọc bạch 

cầu 8 đơn vị 

từ 2000 ml 

máu toàn 

phần)

 Bộ kít gồm: ≥ 6 

ống dây pool, Túi 

pool trước lọc, Bộ 

lọc bạch cầu, Túi 

chứa tiểu cầu sau 

lọc bạch cầu, Túi 

lấy mẫu có khóa 

nghạnh, ≥ 6 kẹp 

nhựa

01 bộ/túi Bộ 18.000 756.000 Gói 3: 

Kít 

các 

loại 

gồm 

11 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thanh 

Phương

01010608

94

568 11/4/2019 Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

3 Kít thu nhận 

tiểu cầu túi 

đơn

Kít thu nhận 

tiểu cầu túi 

đơn

Có túi chuyển đổi 

(transfer bag), Tồn 

dư bạch cầu trong 

khối tiểu cầu < 

1x10
6
, Gạn tách 

khối tiểu cầu có số 

lượng đạt > 3x10
11

, 

thể tích khối tiểu 

cầu: 250 ± 25 ml

Nigale  Trung 

Quốc

8 bộ/ 

thùng

Bộ 8.000 2.695.000 Gói 3: 

Kít 

các 

loại 

gồm 

11 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

LD Cty 

CP 

Medcom

tech và 

Cty CP 

HTP 

Việt 

Nam

01062235

74

568 11/4/2019 Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

9 Bộ kít điều 

chế khối tiểu 

cầu gạn tách 

thể tích thực 

500 ml 

(±10%)

Bộ kít điều 

chế khối tiểu 

cầu gạn tách 

thể tích thực 

500 ml 

(±10%)

Túi 1: chứa máu 

toàn phần cho Xét 

nghiệm sàng lọc

Túi 2: túi khí để 

cân bằng áp suất

Túi 3: chứa huyết 

tương

Túi 4+5: chứa tiểu 

Nigale  Trung 

Quốc

8 bộ/ 

thùng

Bộ 1.000 4.284.000 Gói 3: 

Kít 

các 

loại 

gồm 

11 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

LD Cty 

CP 

Medcom

tech và 

Cty CP 

HTP 

Việt 

Nam

01062235

74

568 11/4/2019 Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

5 Kít thu nhận 

tiểu cầu túi 

đơn có bù 

dịch tự động

Kít thu nhận 

tiểu cầu túi 

đơn có bù 

dịch tự động

- Kít có hệ thống 

bù dịch tự động 

nhằm bù thể tích 

máu lấy ra ngoài cơ 

thể làm giảm tai 

biến cho người 

hiến tiểu cầu

Fresenius 

Kabi AG 

 Đức/CH 

Dominican

8 

bộ/thùng

Bộ 10.000 2.695.000 Gói 3: 

Kít 

các 

loại 

gồm 

11 

danh 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

LD 

Công ty 

Việt 

Tiến - 

Tạ 

Thiên 

Ân

03014457

32

568 11/4/2019 Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

10 Bộ kít điều 

chế khối tiểu 

cầu gạn tách 

thể tích thực 

500ml 

(±10%) có 

bù dịch tự 

động

Bộ kít điều 

chế khối tiểu 

cầu gạn tách 

thể tích thực 

500ml 

(±10%) có bù 

dịch tự động

- Có hệ thống bù 

dịch tự động, nhằm 

bù thể tích máu lấy 

ra ngoài cơ thể làm 

giảm nguy cơ tai 

biến cho người hiến

Fresenius 

Kabi AG 

Đức/CH 

Dominican

3 

bộ/thùng

Bộ 1.000 4.284.000 Gói 3: 

Kít 

các 

loại 

gồm 

11 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

LD 

Công ty 

Việt 

Tiến - 

Tạ 

Thiên 

Ân

03014457

32

568 11/4/2019 Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

6 Kít tinh sạch 

tế bào gốc

Kít tinh sạch 

tế bào gốc

FSC-18-

21577

- Khoang phân tách 

thể tích 220ml

- Đầu kết nối với 

cảm biến áp suất

- Bộ van chuyển 

dòng chảy

- Buồng loại bọt 

khí tích hợp màng 

lọc các cục máu 

đông

- Đầu kết nối với 

dây nạp DMSO có 

gen trong (female 

luer)

Biosafe 

SA.

Thụy Sỹ 6 

bộ/thùng

Bộ 60 5.770.000 Gói 3: 

Kít 

các 

loại 

gồm 

11 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

CP TM 

và Dịch 

vụ Đa 

Khoa

01041047

01

568 11/4/2019 Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

1 Kít gạn tiểu 

cầu, gạn 

bạch cầu hạt

Kít gạn tiểu 

cầu, gạn bạch 

cầu hạt

3702NK/B

YT-TB-CT

- Kít dùng để gạn 

tiểu cầu, gạn bạch 

cầu hạt cho người 

bệnh với số lượng 

tiểu cầu > 1000 

G/lít, bạch cầu > 

Terumo 

BCT

Mỹ 6 

bộ/thùng

Bộ 1.132 5.500.000 Gói 3: 

Kít 

các 

loại 

gồm 

11 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Phương 

Đông

01010882

72

568 11/4/2019 Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

2 Kít thu nhận 

tế bào gốc

Kít thu nhận 

tế bào gốc

3702NK/B

YT-TB-CT -  Kít dùng để gạn 

tách tế bào gốc 

máu ngoại vi 

Terumo 

BCT

Mỹ 6 

bộ/thùng

Bộ 100 5.500.000 Gói 3: 

Kít 

các 

loại 

gồm 

11 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Phương 

Đông

01010882

72

568 11/4/2019 Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

4 Kít thu nhận 

tiểu cầu túi 

đơn giảm 

thiểu bạch 

cầu

Kít thu nhận 

tiểu cầu túi 

đơn giảm 

thiểu bạch cầu

3702NK/B

YT-TB-CT 

 Yêu cầu tối thiểu 

cho gạn tách 1 đơn 

vị khối tiểu cầu:

'- Thể tích máu 

ngoài cơ thể < 200 

ml

- Có hệ thống giảm 

thiểu bạch cầu < 

1x10
6

Terumo 

BCT

Mỹ 6 

bộ/thùng

Bộ 12.000 2.700.000 Gói 3: 

Kít 

các 

loại 

gồm 

11 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Phương 

Đông

01010882

72

568 11/4/2019 Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

7 Kít trao đổi 

huyết tương

Kít trao đổi 

huyết tương

3702NK/B

YT-TB-CT 

- Bộ kít có gắn sẵn 

các đường dây, 

đường dịch thay 

thế, túi thải, kênh 

ly tâm

-  Có filter lọc vi 

khuẩn trên đường 

dây chống đông

- Có filter lọc 200 

microns trên đường 

trả máu về

Terumo 

BCT

Mỹ 6 

bộ/thùng

Bộ 286 5.500.000 Gói 3: 

Kít 

các 

loại 

gồm 

11 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Phương 

Đông

01010882

72

568 11/4/2019 Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

11 Bộ kít điều 

chế khối tiểu 

cầu gạn tách 

thể tích thực 

500ml 

(±10%) giảm 

thiểu bạch 

cầu

Bộ kít điều 

chế khối tiểu 

cầu gạn tách 

thể tích thực 

500ml 

(±10%) giảm 

thiểu bạch cầu

3702NK/B

YT-TB-CT 

 Yêu cầu tối thiểu 

cho gạn tách 1 đơn 

vị khối tiểu cầu:

- Thể tích máu 

ngoài cơ thể < 200 

ml

- Có hệ thống giảm 

thiểu bạch cầu < 

1x10
6

- Gạn tách được 

khối tiểu cầu đạt > 

6x10
11

, thể tích 

khối tiểu cầu: 500 

± 30ml

Terumo 

BCT

Mỹ 6 

bộ/thùng

Bộ 2.000 4.284.000 Gói 3: 

Kít 

các 

loại 

gồm 

11 

danh 

mục

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, xét 

theo từng 

phần

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

y tế 

Phương 

Đông

01010882

72

568 11/4/2019 Viện 

Huyết 

học - 

truyền 

máu TW

Hà Nội, ngày       tháng 02 năm 2020

NGƯỜI LẬP VIỆN TRƯỞNG
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Tên nhà 

thầu
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành

Nước SX
Mã vật 

tư

Quy cách 

đóng gói
TT Tên vật tư MT

Tên vật tư 

trúng thầu (tên 

thương mại)

Mã theo 

danh 

mục 

dùng 

chung

Hãng SX

Số đăng ký 

lưu 

hành/giấy 

phép nhập 

khẩu

Thông số kỹ thuật cơ 

bản

Hàng 

chủ sở 

hữu

Ghi 

chú
ĐVT

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá trúng 

thầu

Tên gói 

thầu

Hình thức 

LCNT

Nhà thầu trúng thầu QĐ trúng thầu

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm

Nguyễn Thị Mỹ Lương Bạch Quốc Khánh

Page 71



Page 72



Page 73



Page 74



Page 75



Page 76



Page 77



Page 78



Page 79



Page 80



Page 81



Page 82



Page 83



Page 84



Page 85



Page 86



Page 87



Page 88



Page 89



Page 90



Page 91



Page 92



Page 93



Page 94



Page 95



Page 96



Page 97



Page 98



Page 99



Page 100



Page 101



Page 102



Page 103



Page 104



Page 105



Page 106



Page 107



Page 108



Page 109



Page 110



Page 111



Page 112



Page 113



Page 114



Page 115



Page 116



Page 117



Page 118



Page 119



Page 120



Page 121



Page 122



Page 123



Page 124



Page 125



Page 126



Page 127



Page 128



Page 129



Page 130



Page 131



Page 132



Page 133



Page 134



Page 135



Page 136



Page 137



Page 138



Page 139



Page 140



Page 141



Page 142


